
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Autocad trong kỹ thuật điện - MH1102035 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

C25DDT16/02/2005ChươngTrần Thành23100300072

C25DDT31/08/2005DũngĐoàn Tấn23100300193

C25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300244

C25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300125

C25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300136

C25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300117

C25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300228

C25DDT20/04/2005HuyTrần Hoàng23100400139

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn231003002510

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng231003002611

C25DDT09/05/2005KiệtNguyễn Đăng Tuấn231003000912

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu231003002913

C25DDT13/05/2002MỹOng Lê Quang231003000114

C25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật231003000615

C25DDT26/10/2005NhânLê Trung231003001416

C25DDT01/01/2005PhongNguyễn Tấn231003000517

C25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu231003001818

C25DDT21/12/2005ThuậnTrà An231003001719

C25DDT29/12/2005TuấnLê Huy231003002120

C25DDT12/12/2005VănNguyễn Khánh231003000221

C25DDT23/07/2005VinhTrương Thành231003002822

C25DDT20/06/2005VũNguyễn Anh231003001623

C25DDT19/04/2005VũPhạm Thanh231003000424

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110106701

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thế  Trí

Môn học : Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh - MH1101067 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK226/04/2006ChâuNguyễn Ngọc Minh24101700441

C26TK104/10/2006CôngPhạm Chí24101700162

C26TK120/11/2006DuyHoàng Anh24101700233

C26TK230/09/2006DuyNguyễn Chí24101700554

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700015

C26TK220/03/2006ĐạiNguyễn Hoàng Phương24101700426

C26TK230/01/2005ĐạtĐặng Tấn24101700507

C26TK117/11/2006HânNguyễn Ngọc24101700108

C26TK113/3/2006HânVõ Thị Ngọc24101700059

C26TK112/04/2005HuyLê Đức241017002510

C26TK210/01/2006HuyNguyễn Khải241017003311

C26TK228/10/2006HuyTrần Gia241017003612

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia241017001413

C26TK213/06/2006KhangĐinh Gia241017003514

C26TK129/10/2003KhoaTrần Thanh241017000215

C26TK120/08/2005KhôiLê Đăng241017001516

C26TK119/10/2006KhôiNguyễn Anh241017003017

C26TK210/02/2006KhôiNguyễn Đăng241017004118

C26TK121/10/2006KhôiQuách Đăng241017002719

C26TK212/03/2005LongNguyễn Võ Thành241017003720

C26TK219/02/2005MinhVõ Anh241017005421

C26TK206/11/2006NgânMai Minh Ngọc Kim241017004522

C26TK205/04/2006NgânNguyễn Ngọc Kim241017004923

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110106701

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thế  Trí

Môn học : Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh - MH1101067 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK104/04/2006NgânTrần Thị Trúc24101700181

C26TK211/08/2006NgọcNguyễn Thị Thanh24101700462

C26TK125/05/2006NhiTất Tịnh24101700093

C26TK108/11/2006NhưLê Trương Thục24101700314

C26TK109/11/2006NhưNguyễn Phụng24101700295

C26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700386

C26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700327

C26TK226/11/2005PhụngNguyễn Hồ Thiên24101700398

C26TK129/05/2006PhượngNguyễn Thị Thúy24101700229

C26TK102/7/2006QuỳnhNguyễn Thị Thúy241017000710

C26TK206/08/2005SơnHuỳnh Văn241017005311

C26TK118/10/2006ThiệnNguyễn Minh241017002812

C26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức241017005113

C26TK226/06/2005ThuậnNguyễn Minh241017004314

C26TK128/10/2006TrâmLê Thị Ngọc241017001715

C26TK127/04/2006TrâmNguyễn Thị Hồng241017001916

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú241017002617

C26TK115/03/2006VinhLê Công241003002618

C26TK127/10/2006VyLê Hạ241017001119

C26TK125/04/2006YếnPhan Thị Bảo241017000820

C26TK104/02/2004ÝHuỳnh Như241017000421

C26TK125/03/2006ÝNguyễn Thị Như241017002422

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205201

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : An toàn điện - MH1102052 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300232

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300133

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300094

C26DDT218/11/2006BảoVay Dân24100300365

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300466

C26DDT129/11/2004DuyHuỳnh Bá Khương24100300027

C26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300148

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300209

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc241003000810

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành241003001811

C23DDT08/10/2003ĐạtHuỳnh Khắc211003002412

C26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy241003001013

C26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn241003000614

C26DDT106/07/2006HàTrần Vũ241003000415

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ241003000316

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí241003002517

C26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng241003003518

C26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái241003001519

C26DDT208/03/2006HuyNguyễn Hoàng241003005220

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật241003001721

C26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức241003004522

C26DDT221/04/2006HưngLê Duy241003005123

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 62



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205201

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : An toàn điện - MH1102052 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300111

C26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300312

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300303

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc24100300404

C26DDT124/09/2006MinhNguyễn Lê Phương24100300215

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300446

C26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng24100300277

C26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang24100300498

C26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước24100300479

C26DDT206/06/2006NhânMang Trọng241001002210

C26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh241003002911

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000512

C26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng241003003313

C26DDT207/06/2005SángDanh Minh241003004814

C26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002215

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu241003003416

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh241003001617

C26DDT124/08/2006TínhTô Hồng241003002818

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành241003000719

C26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh241003004320

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001921

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003222

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 63



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404701

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT223/09/2004AnDương Ngọc Duyên22101000561

C24QT320/04/2004AnhĐoàn Ngọc Trâm22101000902

C24QT205/04/2004AnhLê Thị Phương22101000383

C24QT212/09/2004CươngNguyễn Thị Kim22101000514

C24QT119/10/2004DàngNguyễn Thị Thu22101000305

C24QT120/05/2004GiangNguyễn Quỳnh22101000226

C24QT121/09/2003HảiĐặng Ngọc22101000077

C24QT115/03/2004HằngNguyễn Thị Thúy22101000328

C24QT112/09/2003HuỳnhNguyễn Thị Như22101000119

C24QT130/12/2002HươngBùi Thị Diễm221010000310

C24QT103/09/2004LệNguyễn Thị Mỹ221010001311

C24QT123/04/2004LongTrần Nhựt221010001912

C24QT101/01/2001NghĩaBùi Trọng221010000613

C24QT101/06/2004NgọcĐào Thị Bảo221010008714

C24QT113/02/2003NgọcNguyễn Kim221010001215

C24QT119/07/2004NguyệtNguyễn Thị Ánh221010002116

C24QT125/08/2002NhiNguyễn Hồng221010000217

C24QT116/04/2004ThảoVõ Thị Thanh221010002318

C24QT114/01/2004ThắmNguyễn Thị Hồng221010001719

C24QT105/04/2004ThiênĐoàn Hoàng221010010620

C24QT116/11/2002ThủyNguyễn Thị Thu221010001021

C24QT126/09/2004ThúyDương Thị Cẩm221010003122

C24QT115/02/2004ThưDương Thị Minh221010002923

C24QT107/12/2001TiênLê Thị Mỹ221010000824

C24QT121/02/2004TrânNguyễn Lê Tú221010005325

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 57



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT209/02/2004DiTrương Nguyễn Thục22101000371

C24QT213/08/2004DiệuQuách Xuân22101000642

C24QT310/12/2004GiaoNguyễn Thị Quỳnh22101000943

C23QT520/07/2003HằngPhan Ngọc21101001694

C24QT218/07/2004HânLê Hoàng Tuyết22101000815

C24QT225/09/2004HânNgô Phạm Ngọc22101000546

C24QT319/02/2004HiềnTrần Hồng Thái22101001007

C24QT213/06/2004HiếuTrương Thị Cẩm22101000668

C24QT228/08/2004HoaLê Thị Thanh22101000679

C24QT201/12/2004HươngMai Thị Ngọc221010006210

C24QT315/05/2004HươngPhạm Thị Ngọc221010008311

C24QT215/12/2004LinhNguyễn Thị Ngọc221010006912

C24QT303/09/2000LongHuỳnh Kim221010007413

C24QT319/02/2004LongKheo Thanh221010009614

C24QT215/02/2004MaiTạ Thị Ngọc221010004415

C24QT229/05/2004MẩnPhan Tiểu221010005016

C24QT321/10/2004MuônLê Kim221010007917

C24QT325/06/2004MyPhạm Thị Trà221010008218

C24QT328/04/2004MỹNgô Hồng Thái221010008519

C24QT317/06/2004NgânNguyễn Thị Thu221010009720

C24QT217/04/2004NgọcHà Thị Mỹ221010004721

C24QT229/07/2004NhiĐỗ Thị221010004022

C24QT225/03/2004NhiNguyễn Thị Ngọc221010006523

C24QT310/02/2004NhiTống Thị Dương221010007524

C24QT329/06/2004NhuNguyễn Thị Cẩm221010010225

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 58



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT220/03/2004NhungHuỳnh Thị Huyền22101000181

C24QT215/01/2004OanhNguyễn Thị22101000632

C24QT310/07/2004PhụngVõ Thị Kim22101001043

C24QT219/06/2003PhượngLê Kim22101000584

C24QT225/08/2004QuyênPhạm Thị Phương22101000455

C24QT319/02/2004QuỳnhHuỳnh Mỹ22101000786

C24QT313/07/2004SangNguyễn Đình Hoàng22101000727

C24QT209/10/2004SơnĐỗ Ngọc22101000468

C24QT206/07/2004ThảoTrần Thị Phương22101000369

C24QT213/08/2004ThoaNguyễn Thị Kim221010003310

C24QT319/05/2004ThuVõ Thị Lệ221010007111

C24QT203/11/2004ThủyNguyễn Thị Thu221010005212

C24QT209/11/2002ThúyĐàm Thị Thanh221010005513

C24QT314/03/2004ThưĐặng Thị Anh221010004314

C24QT312/02/2004ThưHồ Thanh221010009215

C24QT310/03/2004ThưVõ Hoàng Minh221010009916

C24QT324/11/2004TiênNguyễn Thị Cẩm221010009317

C24QT305/02/2004TiênNguyễn Thị Mỹ221010009818

C23QT425/06/2003TrangNguyễn Phạm Thu211010012419

C24QT102/11/2003TuyềnVõ Trần Kim221012002820

C24QT105/04/2004ViNguyễn Ngọc Tường221010002821

C24QT206/03/2004ViNguyễn Thị Yến221010002522

C24QT120/04/2004ViPhạm Thị Thảo221010004823

C24QT130/05/2004VyHuỳnh Thị Lan221010001424

C24QT301/12/2004YNguyễn Kim Du221010008425

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 59



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404702

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT608/08/2004AnTrần Thái22101001991

C24QT712/04/2002AnTrần Trọng22101002222

C24QT523/04/2004AnhĐặng Quỳnh22101001713

C24QT627/04/2003AnhLê Thị Hồng22101002124

C24QT630/06/2004AnhLý Thảo22101002075

C24QT623/03/2004AnhNguyễn Lâm Tuấn22101001846

C24QT522/11/2004AnhVõ Kim22101001677

C24QT618/09/2004ÁiHồ Huỳnh Thúy22101002028

C24QT529/10/2004ÂnÂu Hoài22101001539

C24QT404/08/2004ChâuTrương Ngọc Bảo221010011610

C24QT515/08/2004DungLê Thị Kim221010015011

C24QT510/07/2004DuyênLê Đặng Mỹ221010015112

C24QT509/11/2004DươngPhạm Thị Tuyết221010015413

C24QT715/07/2004ĐạtHồ Phát221010022014

C24QT512/05/2004ĐứcNguyễn221010015715

C24QT505/06/2003HàLê Thị Thu221010016416

C24QT719/08/2004HânNguyễn Thị Ngọc221013001517

C24QT510/03/2004HiếuĐặng Minh221010015818

C24QT430/10/2004HoàngHuỳnh Quang221010014319

C24QT701/06/2004HồNguyễn Đoan221010022820

C24QT516/07/2004HuỳnhNguyễn Thị Diễm221010016221

C24QT620/10/2003HùngVõ Trọng221010021322

C24QT604/09/2004HươngNguyễn Thị Trúc221010020423

C24QT421/04/2004HườngVõ Thị Mỹ221010010724

C24QT618/01/2004KhangĐoái Dĩ221010020525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT423/08/2004KhoaNguyễn Thị Kim221010014226

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 52



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404702

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT411/04/2004LinhNguyễn Ngọc Thùy22101000261

C24QT424/09/2004MyMai Thị Diễm22101001202

C24QT604/09/2004MyNguyễn Hà22101001943

C24QT420/08/2004NgânNguyễn Thị Hoàng22101001374

C24QT414/05/2004NgânTạ Thị Trúc22101001305

C24QT712/01/2004NgânTrương Thanh22101002246

C24QT627/09/2004NgânVăn Thị Kim22101002117

C24QT621/09/2004NgọcPhạm Như22101001958

C24QT414/11/2004NguyênGiao Thị Thanh22101001199

C24QT423/02/2004NhiLê Thị Yến221010012210

C24QT712/01/2004NhiNguyễn Thị Thảo221010022611

C24QT515/06/2004NhiPhạm Thị Yến221010015912

C24QT614/06/2004NhiTrần Thị Phương221010019013

C24QT415/10/2004NhưBùi Nguyễn Quỳnh221010012114

C24QT411/09/2004NhưLê Thị Huỳnh221010011215

C24QT430/01/2004PhátLê Tấn221010012516

C24QT730/07/2004PhúNguyễn Thanh221001011517

C24QT402/04/2004PhúcLê Trọng221010013618

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng221010022519

C24QT724/05/2004PhụngVõ Ngọc Phi221010022720

C24QT401/07/2004QuếNguyễn Nguyệt221010011821

C24QT719/11/2004QuốcPhạm Anh221010022922

C24QT402/08/2004QuyênLê Thị Kim221010012623

C24QT502/12/2004QuyềnCao Thị Mỹ221010017224

C24QT605/02/2004TâmNguyễn Ngọc Mỹ221010018925

1/2 53



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT502/11/2004ThảoHồ Lê Thanh221010014726

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 53



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404702

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT625/09/2004KhôiNguyễn Đình22101002141

C24QT419/06/2004LiênĐỗ Thị Kim22101001242

C24QT401/03/2004LinhĐồng Thị Nhã22101001173

C24QT416/03/2004ThảoHuỳnh Ngọc22101001274

C24QT429/08/2004ThảoLê Thị22101001325

C24QT518/11/2003TháiNguyễn Ngọc Quốc22101001736

C24QT631/08/2000ThắmNguyễn Thị Hồng22101002087

C24QT615/11/2004ThuTrương Huỳnh Cẩm22101001978

C24QT614/06/2004ThưLê Minh22101001919

C24QT603/11/2004ThươngĐào Thị Ngọc221010019310

C24QT616/02/2004ThươngPhan Thành221010019811

C24QT526/08/2004TiênPhạm Hoàng Mỹ221010017512

C24QT526/10/2002TínNguyễn Quốc221010015213

C24QT514/09/2004TrâmCù Thị Quỳnh221010014814

C24QT520/05/2004TrâmLê Thị Ngọc221010014915

C24QT621/02/2004TrinhPhạm Trần Tuyết221010020016

C24QT422/12/2003TrúcPhan Thanh221010014017

C24QT615/10/2004TuyềnTrần Thị Mộng221010018518

C24QT508/05/2004TuyếtNguyễn Thị Ngọc221010017719

C24QT518/06/2003TúNguyễn Đào Anh221004000320

C24QT620/10/2004VinhNguyễn Trí221010018021

C24QT524/09/2004VyNguyễn Yến221010016522

C24QT419/08/2004XuânLê Thị Yến221010013823

C24QT403/06/2004YếnĐặng Thị Kim221010012924

C24QT525/06/2004ÝNguyễn Thị Như221010015525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT609/10/2004ÝTrần Như221010020626

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 54



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404802

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT608/08/2004AnTrần Thái22101001991

C24QT712/04/2002AnTrần Trọng22101002222

C24QT523/04/2004AnhĐặng Quỳnh22101001713

C24QT627/04/2003AnhLê Thị Hồng22101002124

C24QT630/06/2004AnhLý Thảo22101002075

C24QT623/03/2004AnhNguyễn Lâm Tuấn22101001846

C24QT522/11/2004AnhVõ Kim22101001677

C24QT618/09/2004ÁiHồ Huỳnh Thúy22101002028

C24QT529/10/2004ÂnÂu Hoài22101001539

C24QT404/08/2004ChâuTrương Ngọc Bảo221010011610

C24QT515/08/2004DungLê Thị Kim221010015011

C24QT510/07/2004DuyênLê Đặng Mỹ221010015112

C24QT509/11/2004DươngPhạm Thị Tuyết221010015413

C24QT715/07/2004ĐạtHồ Phát221010022014

C24QT512/05/2004ĐứcNguyễn221010015715

C24QT505/06/2003HàLê Thị Thu221010016416

C24QT719/08/2004HânNguyễn Thị Ngọc221013001517

C24QT510/03/2004HiếuĐặng Minh221010015818

C24QT430/10/2004HoàngHuỳnh Quang221010014319

C24QT701/06/2004HồNguyễn Đoan221010022820

C24QT516/07/2004HuỳnhNguyễn Thị Diễm221010016221

C24QT620/10/2003HùngVõ Trọng221010021322

C24QT604/09/2004HươngNguyễn Thị Trúc221010020423

C24QT421/04/2004HườngVõ Thị Mỹ221010010724

C24QT618/01/2004KhangĐoái Dĩ221010020525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT423/08/2004KhoaNguyễn Thị Kim221010014226

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT411/04/2004LinhNguyễn Ngọc Thùy22101000261

C24QT424/09/2004MyMai Thị Diễm22101001202

C24QT604/09/2004MyNguyễn Hà22101001943

C24QT420/08/2004NgânNguyễn Thị Hoàng22101001374

C24QT414/05/2004NgânTạ Thị Trúc22101001305

C24QT712/01/2004NgânTrương Thanh22101002246

C24QT627/09/2004NgânVăn Thị Kim22101002117

C24QT621/09/2004NgọcPhạm Như22101001958

C24QT414/11/2004NguyênGiao Thị Thanh22101001199

C24QT423/02/2004NhiLê Thị Yến221010012210

C24QT712/01/2004NhiNguyễn Thị Thảo221010022611

C24QT614/06/2004NhiTrần Thị Phương221010019012

C24QT415/10/2004NhưBùi Nguyễn Quỳnh221010012113

C24QT411/09/2004NhưLê Thị Huỳnh221010011214

C24QT430/01/2004PhátLê Tấn221010012515

C24QT730/07/2004PhúNguyễn Thanh221001011516

C24QT402/04/2004PhúcLê Trọng221010013617

C24QT720/08/2004PhúcNguyễn Trọng221010022518

C24QT724/05/2004PhụngVõ Ngọc Phi221010022719

C24QT401/07/2004QuếNguyễn Nguyệt221010011820

C24QT719/11/2004QuốcPhạm Anh221010022921

C24QT402/08/2004QuyênLê Thị Kim221010012622

C24QT502/12/2004QuyềnCao Thị Mỹ221010017223

C24QT605/02/2004TâmNguyễn Ngọc Mỹ221010018924

C24QT502/11/2004ThảoHồ Lê Thanh221010014725

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404802

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT625/09/2004KhôiNguyễn Đình22101002141

C24QT419/06/2004LiênĐỗ Thị Kim22101001242

C24QT401/03/2004LinhĐồng Thị Nhã22101001173

C24QT416/03/2004ThảoHuỳnh Ngọc22101001274

C24QT429/08/2004ThảoLê Thị22101001325

C24QT518/11/2003TháiNguyễn Ngọc Quốc22101001736

C24QT631/08/2000ThắmNguyễn Thị Hồng22101002087

C24QT615/11/2004ThuTrương Huỳnh Cẩm22101001978

C24QT614/06/2004ThưLê Minh22101001919

C24QT603/11/2004ThươngĐào Thị Ngọc221010019310

C24QT616/02/2004ThươngPhan Thành221010019811

C24QT526/08/2004TiênPhạm Hoàng Mỹ221010017512

C24QT526/10/2002TínNguyễn Quốc221010015213

C24QT514/09/2004TrâmCù Thị Quỳnh221010014814

C24QT520/05/2004TrâmLê Thị Ngọc221010014915

C24QT621/02/2004TrinhPhạm Trần Tuyết221010020016

C24QT422/12/2003TrúcPhan Thanh221010014017

C24QT615/10/2004TuyềnTrần Thị Mộng221010018518

C24QT508/05/2004TuyếtNguyễn Thị Ngọc221010017719

C24QT518/06/2003TúNguyễn Đào Anh221004000320

C24QT620/10/2004VinhNguyễn Trí221010018021

C24QT524/09/2004VyNguyễn Yến221010016522

C24QT419/08/2004XuânLê Thị Yến221010013823

C24QT403/06/2004YếnĐặng Thị Kim221010012924

C24QT525/06/2004ÝNguyễn Thị Như221010015525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT609/10/2004ÝTrần Như221010020626

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404801

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT223/09/2004AnDương Ngọc Duyên22101000561

C24QT320/04/2004AnhĐoàn Ngọc Trâm22101000902

C24QT205/04/2004AnhLê Thị Phương22101000383

C24QT321/03/2003BảoLê Huỳnh Quốc22101000914

C24QT212/09/2004CươngNguyễn Thị Kim22101000515

C24QT119/10/2004DàngNguyễn Thị Thu22101000306

C24QT209/02/2004DiTrương Nguyễn Thục22101000377

C24QT213/08/2004DiệuQuách Xuân22101000648

C24QT120/05/2004GiangNguyễn Quỳnh22101000229

C24QT310/12/2004GiaoNguyễn Thị Quỳnh221010009410

C24QT121/09/2003HảiĐặng Ngọc221010000711

C23QT212/11/2003HạTôn Nữ Minh211010004512

C24QT115/03/2004HằngNguyễn Thị Thúy221010003213

C23QT520/07/2003HằngPhan Ngọc211010016914

C24QT218/07/2004HânLê Hoàng Tuyết221010008115

C24QT225/09/2004HânNgô Phạm Ngọc221010005416

C24QT319/02/2004HiềnTrần Hồng Thái221010010017

C24QT213/06/2004HiếuTrương Thị Cẩm221010006618

C24QT228/08/2004HoaLê Thị Thanh221010006719

C24QT112/09/2003HuỳnhNguyễn Thị Như221010001120

C24QT130/12/2002HươngBùi Thị Diễm221010000321

C24QT201/12/2004HươngMai Thị Ngọc221010006222

C24QT315/05/2004HươngPhạm Thị Ngọc221010008323

C24QT103/09/2004LệNguyễn Thị Mỹ221010001324

C24QT215/12/2004LinhNguyễn Thị Ngọc221010006925

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT303/09/2000LongHuỳnh Kim22101000741

C24QT319/02/2004LongKheo Thanh22101000962

C24QT123/04/2004LongTrần Nhựt22101000193

C24QT215/02/2004MaiTạ Thị Ngọc22101000444

C24QT229/05/2004MẩnPhan Tiểu22101000505

C24QT321/10/2004MuônLê Kim22101000796

C24QT325/06/2004MyPhạm Thị Trà22101000827

C24QT328/04/2004MỹNgô Hồng Thái22101000858

C24QT317/06/2004NgânNguyễn Thị Thu22101000979

C24QT101/01/2001NghĩaBùi Trọng221010000610

C24QT101/06/2004NgọcĐào Thị Bảo221010008711

C24QT217/04/2004NgọcHà Thị Mỹ221010004712

C24QT113/02/2003NgọcNguyễn Kim221010001213

C24QT119/07/2004NguyệtNguyễn Thị Ánh221010002114

C24QT229/07/2004NhiĐỗ Thị221010004015

C24QT125/08/2002NhiNguyễn Hồng221010000216

C24QT225/03/2004NhiNguyễn Thị Ngọc221010006517

C24QT310/02/2004NhiTống Thị Dương221010007518

C24QT329/06/2004NhuNguyễn Thị Cẩm221010010219

C24QT220/03/2004NhungHuỳnh Thị Huyền221010001820

C24QT215/01/2004OanhNguyễn Thị221010006321

C24QT310/07/2004PhụngVõ Thị Kim221010010422

C24QT219/06/2003PhượngLê Kim221010005823

C24QT225/08/2004QuyênPhạm Thị Phương221010004524

C24QT319/02/2004QuỳnhHuỳnh Mỹ221010007825

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110404801

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT313/07/2004SangNguyễn Đình Hoàng22101000721

C24QT209/10/2004SơnĐỗ Ngọc22101000462

C24QT206/07/2004ThảoTrần Thị Phương22101000363

C24QT116/04/2004ThảoVõ Thị Thanh22101000234

C24QT114/01/2004ThắmNguyễn Thị Hồng22101000175

C24QT105/04/2004ThiênĐoàn Hoàng22101001066

C24QT213/08/2004ThoaNguyễn Thị Kim22101000337

C24QT319/05/2004ThuVõ Thị Lệ22101000718

C24QT116/11/2002ThủyNguyễn Thị Thu22101000109

C24QT203/11/2004ThủyNguyễn Thị Thu221010005210

C24QT126/09/2004ThúyDương Thị Cẩm221010003111

C24QT209/11/2002ThúyĐàm Thị Thanh221010005512

C24QT115/02/2004ThưDương Thị Minh221010002913

C24QT314/03/2004ThưĐặng Thị Anh221010004314

C24QT312/02/2004ThưHồ Thanh221010009215

C24QT310/03/2004ThưVõ Hoàng Minh221010009916

C24QT107/12/2001TiênLê Thị Mỹ221010000817

C24QT324/11/2004TiênNguyễn Thị Cẩm221010009318

C24QT305/02/2004TiênNguyễn Thị Mỹ221010009819

C23QT425/06/2003TrangNguyễn Phạm Thu211010012420

C24QT102/11/2003TuyềnVõ Trần Kim221012002821

C24QT105/04/2004ViNguyễn Ngọc Tường221010002822

C24QT206/03/2004ViNguyễn Thị Yến221010002523

C24QT120/04/2004ViPhạm Thị Thảo221010004824

C24QT130/05/2004VyHuỳnh Thị Lan221010001425
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT301/12/2004YNguyễn Kim Du221010008426

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 75



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412601

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT129/03/2004AnPhạm Thị Thúy22101100151

C24KT107/06/2003AnhHoàng Thị Lan22101100022

C24KT126/12/2004AnhHồ Thị Kim22101100073

C24TC109/11/2004AnhNguyễn Trang22101001314

C24KT213/12/2001AnhPhạm Hà Tú22101100625

C24TC130/11/2004AnhTrần Thị Loan22101200116

C24TC219/09/2004CẩmNguyễn Thị22101200247

C24KT217/04/2003DuyênLâm Thị Ngọc22101100558

C24TC224/04/2004ĐạtTrần Thành22101200299

C24TC105/05/2003HảiTrần Thị Hồng221010001510

C24KT216/06/1994HằngNguyễn Thị Bích221011006511

C24KT122/08/2002HằngTrần Thị Bích221011000512

C24KT114/07/2003HiềnLê Thị Ngọc221011001013

C24KT117/11/2002HiềnNguyễn Thúy221011000114

C24KT211/05/2001HiếuKhương Nhất221011005915

C24KT118/02/2000HiếuNguyễn Thị Minh221011000416

C24TC127/06/2004HoaVương Quỳnh221012001917

C24KT128/12/2000HoànNguyễn Thị221011002718

C24TC114/06/2004HuyĐặng Tấn221010012319

C24KT208/01/2004HuyLê Gia221011004320

C24KT221/11/2004LinhTrần Thu221011004821

C24KT220/12/2004LinhTừ Thị Phương221011004122

C24KT206/01/2004MinhPhạm Nguyệt221011006323

C24KT131/10/2004MyNguyễn Ngọc Tú221011001624

C24TC114/04/2003NamTrần Tấn221012001525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT202/09/2004NgânLê Thị Kim221011003926

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 34



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412601

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT104/10/2004NghĩaLê Trung22101100091

C24KT213/05/2004NgọcTrần Thị Trúc22101100542

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200483

C24KT128/05/2004NhiVõ Ngọc Thảo22101100134

C24TC228/01/2004NhungPhan Thị Hồng22101200365

C24TC106/12/2003NhungVõ Thị Hồng22101200096

C24KT107/02/2004NhưNguyễn Thị Huỳnh22101100297

C24KT230/07/2004NhưTô Nguyễn Quỳnh22101100368

C24KT125/07/2004PhươngĐồng Lê Uyên22101100309

C24KT212/08/2004PhươngNguyễn Châu Thảo221011004010

C24TC107/05/2001PhươngNguyễn Như221012001611

C24TC229/03/2004PhươngNguyễn Trần Mỹ221012002312

C24KT116/07/2000QuangNguyễn Duy221011000613

C24KT107/12/2004QuyênNguyễn Thị Trúc221011001814

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004915

C24TC212/07/2004QuỳnhHồ Bích221012002516

C24TC126/08/2004QuỳnhTrương Trúc221012001317

C24TC227/10/2004TânNgô Nhật Minh221012003518

C24TC208/03/2003TháiPhạm Quốc221012004019

C24KT216/05/2004ThắmNguyễn Thị Hồng221011004520

C24TC209/08/2003ThôngNguyễn Phúc221012003821

C24TC116/04/2004ThuLê Ngọc221001004122

C24KT222/10/2004ThúyNguyễn Thị Thanh221011003523

C24KT220/12/2004ThưNguyễn Đặng Anh221011004424

C24TC225/09/2004ThưNguyễn Thị Anh221012004625

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412601

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC118/03/2004NgânNguyễn Thị Thanh22101200101

C24TC216/10/2004NgânQuách Thị Kim22101200222

C24KT121/09/2004NgânTrần Thanh22101100283

C24KT102/08/2004NghiNguyễn Ngọc Lan22101100234

C24KT115/10/2004NghiPhạm Nhựt Thiên22101100125

C24TC126/08/2004ThưPhạm Minh22101200146

C24TC123/10/2004ThưTrần Thị Thanh22101200077

C24TC115/09/2004ThưVõ Ngọc Anh22101200188

C24TC229/11/2003TiênNguyễn Thị Mỹ22101200399

C24TC219/02/2004TrangHà Diễm221012004210

C24TC213/07/2004TrangNguyễn Thị Kim221012003311

C23TC212/04/2003TrangNguyễn Thị Thu211012003612

C24TC212/09/2004TrangNguyễn Thị Thùy221012003713

C24KT129/07/2004TrangTrần Thị Ngọc221011001114

C24KT221/04/1998TrangVõ Thị Thùy221011004715

C24KT230/04/2004TrânLê Thị Huyền221011005616

C24KT115/02/2001TrânNgô Quế221011002517

C24KT111/08/2002TrânNguyễn Ngọc Bảo221011000318

C24KT128/04/2004TrinhNguyễn Kiên Ngọc221011003319

C24TC209/10/2004TrinhPhan Thị Hoài221012003020

C24TC228/11/2004TựPhan Thị Thanh221012003121

C24KT212/03/2004UyênNguyễn Thảo Phương221011006122

C24KT121/03/2004VươngNguyễn Hùng221011002423

C24KT209/10/2004XuânHuỳnh Lê Trúc221011006024

C24TC210/12/2004YênHuỳnh Phan Thị Nhựt221012004125

C24KT113/01/2004YếnCao Thị Hoàng221011001426
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT223/03/2004YếnNguyễn Thụy Xuân221011003727

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110420901

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán ngân hàng - MH1104209 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C23TC203/07/2002AnNguyễn Trường21101200481

C24TC109/11/2004AnhNguyễn Trang22101001312

C24TC130/11/2004AnhTrần Thị Loan22101200113

C24TC219/09/2004CẩmNguyễn Thị22101200244

C24TC224/04/2004ĐạtTrần Thành22101200295

C24TC105/05/2003HảiTrần Thị Hồng22101000156

C24TC127/06/2004HoaVương Quỳnh22101200197

C24TC114/06/2004HuyĐặng Tấn22101001238

C24TC114/04/2003NamTrần Tấn22101200159

C24TC118/03/2004NgânNguyễn Thị Thanh221012001010

C24TC216/10/2004NgânQuách Thị Kim221012002211

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng221012004812

C24TC228/01/2004NhungPhan Thị Hồng221012003613

C24TC106/12/2003NhungVõ Thị Hồng221012000914

C24TC107/05/2001PhươngNguyễn Như221012001615

C24TC229/03/2004PhươngNguyễn Trần Mỹ221012002316

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004917

C24TC212/07/2004QuỳnhHồ Bích221012002518

C24TC126/08/2004QuỳnhTrương Trúc221012001319

C24TC227/10/2004TânNgô Nhật Minh221012003520

C24TC208/03/2003TháiPhạm Quốc221012004021

C24TC209/08/2003ThôngNguyễn Phúc221012003822

C24TC116/04/2004ThuLê Ngọc221001004123

C24TC225/09/2004ThưNguyễn Thị Anh221012004624

C24TC126/08/2004ThưPhạm Minh221012001425

C24TC123/10/2004ThưTrần Thị Thanh221012000726

C24TC115/09/2004ThưVõ Ngọc Anh221012001827

C24TC229/11/2003TiênNguyễn Thị Mỹ221012003928

C24TC219/02/2004TrangHà Diễm221012004229

C24TC213/07/2004TrangNguyễn Thị Kim221012003330

C23TC212/04/2003TrangNguyễn Thị Thu211012003631

C24TC212/09/2004TrangNguyễn Thị Thùy221012003732
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC209/10/2004TrinhPhan Thị Hoài221012003033

C24TC228/11/2004TựPhan Thị Thanh221012003134

C24TC210/12/2004YênHuỳnh Phan Thị Nhựt221012004135

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 148



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110423701

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Vũ  Bá

Môn học : Hệ thống thông tin Logistics - MH1104237 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG128/08/2005AnLê Trường23101500191

C25LG118/12/2005BảoNguyễn Gia23101500282

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500553

C25LG120/05/2003BingY-23101500254

C25LG107/10/2005CườngNguyễn Dương Chí23101500125

C25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500316

C25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành23101500417

C25LG109/11/2005DươngNguyễn Đình23101500268

C25LG227/04/2004ĐạtNgô Lê Gia23101500489

C25LG209/01/2002ĐăngPhan Hải231015004910

C25LG220/11/2005HânLâm Ngọc231015004011

C25LG106/04/2005HuyNguyễn Gia231015002412

C25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh231015000713

C25LG226/09/2005HuyNguyễn Nhật231015003814

C25LG126/03/2005HuyTrần Gia231015001315

C25LG106/10/2000HươngĐinh Thị Tuyết231015000216

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ231015000117

C25LG103/03/2005LinhNguyễn Thúy231015001518

C25LG131/10/2005LinhThượng Thị Khánh231015000319

C25LG201/05/2005MyTrần Lan Thúy231016001720

C25LG129/05/2005NghiĐiền Gia231011002621

C25LG224/07/2005NghiHà Bảo Uyên231015005022

C25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh231015000823

C25LG101/04/2005NhiThạch Phương231015002024

C25LG108/03/2005NhưCao Thị Huỳnh231015003325

C25LG105/12/2005NhưHuỳnh Thị Tâm231015002126

C25LG124/01/2005NhựtLê Minh231015002227

C25LG105/04/2005PhúcCao Thiên231015003228

C25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên231015004729

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu231015003930

C25LG212/10/2005ThanhHuỳnh Thị Kim231015003731

C25LG101/12/2005ThiệnNguyễn Ngọc231015001132
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng231015004633

C25LG214/10/2005ThưLê Thái Minh231015004334

C25LG222/06/2005TiênLê Thị Cẩm231015004535

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231015001436

C25LG230/10/2005TựNguyễn Cẩm231015004237

C25LG226/08/2004UyênNguyễn Thị Ngọc231015005438

C25LG115/07/2005VinhNguyễn Mẫn231015000939

C25LG103/10/2004VyPhạm Ngọc Thảo231015001040

C25LG106/11/2005YếnNguyễn Hồng231015000441

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 94



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110424101

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Ngọc  Bích

Môn học : An toàn, sức khỏe và môi trường - MH1104241 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG128/08/2005AnLê Trường23101500191

C25LG118/12/2005BảoNguyễn Gia23101500282

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500553

C25LG120/05/2003BingY-23101500254

C25LG107/10/2005CườngNguyễn Dương Chí23101500125

C25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500316

C25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành23101500417

C25LG109/11/2005DươngNguyễn Đình23101500268

C25LG227/04/2004ĐạtNgô Lê Gia23101500489

C25LG209/01/2002ĐăngPhan Hải231015004910

C25LG220/11/2005HânLâm Ngọc231015004011

C25LG106/04/2005HuyNguyễn Gia231015002412

C25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh231015000713

C25LG226/09/2005HuyNguyễn Nhật231015003814

C25LG126/03/2005HuyTrần Gia231015001315

C25LG106/10/2000HươngĐinh Thị Tuyết231015000216

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ231015000117

C25LG103/03/2005LinhNguyễn Thúy231015001518

C25LG131/10/2005LinhThượng Thị Khánh231015000319

C25LG201/05/2005MyTrần Lan Thúy231016001720

C25LG129/05/2005NghiĐiền Gia231011002621

C25LG224/07/2005NghiHà Bảo Uyên231015005022

C25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh231015000823

C25LG101/04/2005NhiThạch Phương231015002024

C25LG108/03/2005NhưCao Thị Huỳnh231015003325

C25LG105/12/2005NhưHuỳnh Thị Tâm231015002126

C25LG124/01/2005NhựtLê Minh231015002227

C25LG105/04/2005PhúcCao Thiên231015003228

C25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên231015004729

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu231015003930

C25LG212/10/2005ThanhHuỳnh Thị Kim231015003731

C25LG101/12/2005ThiệnNguyễn Ngọc231015001132
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng231015004633

C25LG214/10/2005ThưLê Thái Minh231015004334

C25LG222/06/2005TiênLê Thị Cẩm231015004535

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231015001436

C25LG230/10/2005TựNguyễn Cẩm231015004237

C25LG226/08/2004UyênNguyễn Thị Ngọc231015005438

C25LG115/07/2005VinhNguyễn Mẫn231015000939

C25LG103/10/2004VyPhạm Ngọc Thảo231015001040

C25LG106/11/2005YếnNguyễn Hồng231015000441

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110424501

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Định hướng nghề nghiệp - MH1104245 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG120/11/2006LamVõ Thị Kiều24101500131

C26TM128/12/2006LoanĐào Thị Ngọc24101600162

C26LG218/06/2006LuânTrần Hoàng Bảo24101500393

C26LG206/03/2006LuôngNguyễn Thành24101500384

C26TM104/04/2000LyDương Hiểu24101600195

C26TM116/02/2006MyPhạm Trần Thảo24101600156

C26TM120/02/2006NghiNguyễn Gia Ái24101600027

C26TM123/08/2006NgọcĐào Thị Hồng24101600208

C26LG210/06/2006NgọcVõ Thị Như24101500369

C26LG122/09/2006NhiPhạm Thị Yến241015001110

C26TM203/12/2006NhưNguyễn Hoàng Quỳnh241016003611

C26LG222/05/2005TiênĐặng Thị Mỹ241015004712

C26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều241016004613

C26LG225/12/2006TrúcĐặng Huỳnh Thanh241015005114

C26LG122/07/2005TrúcTrần Thị Thanh241015002915

C26LG112/10/2003TrườngNguyễn Đăng241015001016

C26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc241015004817

C26LG125/10/2006TúÔng Thị Mỹ241015002518

C26LG113/05/2006TúTrần Thanh241015001219

C26LG123/04/2006UyênNguyễn Hồ Phương241015000620

C26LG218/12/2004ViNguyễn Khánh241017004021

C26LG220/08/2006ViNguyễn Thị Kiều241016001822

C26LG123/08/2006VyPhạm Ngọc Đan241015001723

C26TM126/04/2006VyTrương Thảo241016001424

C26TM125/02/2006YếnNguyễn Trần Hải241016002525

C26LG217/02/2006ÝLê Nguyễn Như241015003326
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM212/09/2006ÝTrần Như241016004327

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 44



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110424501

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Định hướng nghề nghiệp - MH1104245 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG229/11/2006ÁnhNguyễn Thị Ngọc24101500491

C26TM215/12/2005HoàngNguyễn Huy24101600442

C26LG119/10/2005NhựtLê Hữu24101500203

C26LG230/08/2006NhựtNguyễn Phan Minh24101500454

C26TM119/05/2004OanhTrần Thị Kiều24101600065

C26TM125/11/2002PhátTống Đức24101600036

C26TM111/11/2005PhátTrần Lâm24101600017

C26LG119/10/2005PhátTrương Thanh24101500278

C26TM225/05/2006PhongNguyễn24101600399

C26LG227/12/2006PhongNguyễn Thanh241015004210

C26TM126/10/2005PhongTrần Huỳnh241016000511

C26TM130/11/2006QuyênHuỳnh Thị Thoại241016000812

C26TM111/11/2006QuỳnhNguyễn Như241016002313

C26TM120/04/2006TâmNguyễn Lê Băng241010001414

C26LG102/05/2006TấnNguyễn Minh241015002415

C26TM110/07/1994ThànhLâm Trung241016000716

C26TM216/06/2006ThảoHuỳnh Thị Thanh241016003117

C26LG127/10/2006ThảoNguyễn Ngọc241015001818

C26LG131/10/2006ThảoPhạm Thị Thạch241015000919

C26LG224/07/2006TháiDanh Thị Hồng241015003220

C26TM106/11/2006ThiNguyễn Hoàng Diễm241013000721

C26LG201/09/2006ThôngBùi Minh241015004022

C26TM201/02/2006ThôngNguyễn Hoàng241016003423

C26LG110/11/2006ThuậnNgô Thiên241001001324

C26LG119/01/2003ThưLê Anh241015000225

C26TM219/08/2006ThưLê Anh241016003026
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM208/12/2005TínHồ Thành241016004027

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110424501

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Định hướng nghề nghiệp - MH1104245 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG109/10/2005AnNguyễn Ngọc Thu24101500081

C26LG118/10/2006AnNguyễn Nhật24101500152

C26LG228/05/2006AnhNguyễn Duyên24101500413

C26TM119/01/2006AnhNguyễn Phan Mỹ24101600214

C26LG114/05/2006BảoHoàng Lâm Quốc24101500265

C26LG114/08/2006BảoLê Trần Gia24101500166

C26LG122/10/2006DiệuNguyễn Ngọc24101500147

C26LG120/10/2004DuyênNguyễn Thị Mỹ24100100018

C26LG218/02/2003DươngNguyễn Đức Hoàng24101500439

C26TM227/04/2006ĐạtDương Tiến241016002910

C26LG129/7/2006ĐạtNguyễn241015000411

C26TM111/05/2006ĐoanHuỳnh Lê Ngọc Tâm241016001312

C26LG109/01/2005GiaLê Trần Hoàng241015002813

C26LG204/11/2006GiangThị Cẩm241015003114

C26TM117/07/2006HânHuỳnh Ngọc Khải241016002815

C26LG126/08/2006HânTrần Gia241015002216

C26TM118/03/2006HoaPhạm Thị Lệ241016001017

C26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn241015003518

C26TM117/05/2000HoàngPhạm Văn241016001119

C26LG224/05/2006HòaTrịnh Nguyễn Đức241015004420

C26TM206/04/2005HuyĐỗ Nhật241016003221

C26TM107/09/2006HuyNguyễn Minh241016001222

C26TM110/7/2004HuyPhan Nhật241016000423

C26TM130/01/2006HuỳnhLê Ngọc241016002224

C26TM102/05/2006HươngNguyễn Thị Quỳnh241016002625

C26LG210/09/2006KhánhHuỳnh Thị Ngọc241015003426

C26LG114/10/2006KhiêmNguyễn Thanh241015003027

C26LG118/12/2006KhoaLê Bá Đăng241015002128

C26TM215/07/2004KhoaNguyễn Lê Đăng241016003829

C26TM127/08/2006KhôiNguyễn Đăng241016002730

C26LG123/10/2006KhôiPhạm Anh241015002331

C26TM201/06/2006ThyTrần Thị Cẩm241016003332
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu241015001933

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110424601

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Giao tiếp trong kinh doanh - MH1104246 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG129/05/2005NghiĐiền Gia23101100261

C25LG224/07/2005NghiHà Bảo Uyên23101500502

C25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh23101500083

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân23101600104

C25LG101/04/2005NhiThạch Phương23101500205

C25LG108/03/2005NhưCao Thị Huỳnh23101500336

C25LG105/12/2005NhưHuỳnh Thị Tâm23101500217

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh23101600278

C25LG124/01/2005NhựtLê Minh23101500229

C25LG105/04/2005PhúcCao Thiên231015003210

C25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên231015004711

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà231016003812

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc231016001913

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu231015003914

C25LG212/10/2005ThanhHuỳnh Thị Kim231015003715

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh231016003316

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc231016000517

C25LG101/12/2005ThiệnNguyễn Ngọc231015001118

C25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng231015004619

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002220

C25LG214/10/2005ThưLê Thái Minh231015004321

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001322

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000723

C25LG222/06/2005TiênLê Thị Cẩm231015004524

C25TM24/12/2005TiênTrần Thị Cẩm231016002325

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000326

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231015001427

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003728

C25LG230/10/2005TựNguyễn Cẩm231015004229

C25LG226/08/2004UyênNguyễn Thị Ngọc231015005430

C25LG115/07/2005VinhNguyễn Mẫn231015000931

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002532
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG103/10/2004VyPhạm Ngọc Thảo231015001033

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002434

C25LG106/11/2005YếnNguyễn Hồng231015000435

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110424601

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Giao tiếp trong kinh doanh - MH1104246 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG128/08/2005AnLê Trường23101500191

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600302

C25LG118/12/2005BảoNguyễn Gia23101500283

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500554

C25LG120/05/2003BingY-23101500255

C25TM05/04/2005ChiHuỳnh Thảo23101600116

C25LG107/10/2005CườngNguyễn Dương Chí23101500127

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600348

C25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500319

C25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành231015004110

C25LG109/11/2005DươngNguyễn Đình231015002611

C25LG227/04/2004ĐạtNgô Lê Gia231015004812

C25LG209/01/2002ĐăngPhan Hải231015004913

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ231016000614

C25LG220/11/2005HânLâm Ngọc231015004015

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh231016000216

C25LG106/04/2005HuyNguyễn Gia231015002417

C25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh231015000718

C25LG226/09/2005HuyNguyễn Nhật231015003819

C25LG126/03/2005HuyTrần Gia231015001320

C25LG106/10/2000HươngĐinh Thị Tuyết231015000221

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ231015000122

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm231016002223

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ231016000124

C25LG103/03/2005LinhNguyễn Thúy231015001525

C25LG131/10/2005LinhThượng Thị Khánh231015000326

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng231016000827

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn231016003628

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh231016003529

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002030

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001531

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000932
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG201/05/2005MyTrần Lan Thúy231016001733

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 76



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110429401

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC20/12/2005AnhHuỳnh Trần Trâm23101200101

C25TC29/07/2005BảoĐặng Hoài23101200062

C25TC25/11/2005DuyNgô Thiện23101200183

C25TC14/10/2005DũngTrương Hoàng Anh23101200154

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200195

C25KT121/03/2005GấmNguyễn Thị Hồng23101100146

C22QT427/02/2001HạnhNguyễn Thị Mỹ20101100187

C25KT122/03/2005HiềnNguyễn Ngọc23101100178

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100369

C25KT214/01/2005HữuTừ Thiện231011002910

C25KT103/10/2005KhanhHuỳnh Ngọc Mai231011001811

C25KT119/03/2002MiềnLê Chí231011000112

C25KT222/06/2005MinhHà Đặng Công231011003413

C25KT226/02/2005NgânPhạm Thu231011003514

C25KT221/06/2005NghĩaNguyễn Hoàng231011003715

C25KT126/10/2005NgọcLê Hồng231011002316

C25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo231011003017

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim231011005018

C25TC27/12/2005NgọcPhan Thị Bích231012001119

C25TC16/07/2005NhungNguyễn Thị Tuyết231012000520

C25TC18/11/2005NhưDanh Ý231012000921

C25KT210/01/2005NhưĐặng Thị Quỳnh231011004322

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110429401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến23101100511

C25KT201/10/2005QuyênNguyễn Nhựt Hà23101100492

C25KT202/09/2005QuỳnhNguyễn Hoàng Gia23101100473

C25TC25/12/2005QuỳnhNguyễn Thủy Trúc23101200124

C25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công23101200145

C25KT110/12/2005TháiHồ Hoàng Nhựt23101100126

C25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân23101100207

C25KT111/12/2005ThưPhạm Thị Anh23101100108

C25KT118/03/2005TrangNguyễn Lê Thiên23101100259

C25KT223/12/2005TrangNguyễn Thị Huyền231011002710

C25KT119/11/2005TrâmLê Thị Bích231011000911

C25KT114/12/2005TrâmPhạm Phương231011001112

C25KT114/07/2005TrâmPhạm Thị Bích231011002113

C25KT211/03/2005TrúcLại Thụy Thanh231011004514

C25KT114/09/2001TuyềnDương Thanh231011000315

C25KT217/06/2005TuyếtBùi Thị Ánh231011004616

C25KT212/09/2005VyMai Thị Thế231011004817

C25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến231011002818

C25KT127/12/2005VyNguyễn Thúy231011000519

C25KT118/03/2001YếnHuỳnh Thị Phi231011000420

C25KT127/12/2005YếnNguyễn Thị Phi231011001521

C25KT213/05/2002ÝNguyễn Thị Như231012000222

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 51



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110429402

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT115/07/2005HuyLý Quốc23101000171

C25QT106/10/2005KhangNguyễn Nhất23101000182

C25QT302/11/2005KhôiPhan Xuân23100400433

C25QT129/08/2002LinhPhùng Yến23101000274

C25QT108/12/2005LyPhạm Thị Khánh23101000255

C25QT112/01/1999MơNguyễn Thị Thanh23101000016

C25QT327/11/2005NgânBạch Thị Thu23101000747

C25QT307/06/2005NghiĐinh Thị Xuân23101000828

C25QT105/02/2005NghĩaNguyễn Trọng23101000089

C25QT301/12/2005NgọcNguyễn Khánh231010007910

C25QT310/07/2005NgọcNguyễn Thị Kim231010007311

C25QT318/12/2004NgọcPhạm Hoàng Tuyết231010009112

C25QT128/02/2004NhócLê Văn231010001313

C25QT115/02/2005NhưĐỗ Thị Huỳnh231010002414

C25QT106/01/2005QuíLê Thị Ngọc231010003215

C25QT118/03/2005RâySơn Thị Sa231010002216

C25QT102/07/2005TâyCao Yến231001001617

C25QT130/11/2005ThànhNguyễn Chí231010002918

C25QT127/2/2002ThảoLâm Phương231010003319

C25QT125/08/2005ThơmDanh Ngọc231010001220

C25QT113/10/2005ThúyNguyễn Thị Mộng231010000921

C25QT129/07/2003ThưNguyễn Nhựt Minh231010001122

C25QT126/10/2005ThưNguyễn Thị Anh231010002123

C25QT108/03/2005ThyHuỳnh Thanh231010001424

C25QT126/11/2005ThyVăn Thị Mai231010002825

C25QT117/08/2005TiênHuỳnh Hoa Thủy231010001626

C25QT116/10/2005TiênTrần Thị Thủy231010002627

C25QT317/02/2005TiênTrừ Thị Cẩm231010008328

C25QT301/01/2005TiếnNguyễn Việt231010007229
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT111/04/2005TrânBùi Lê Ngọc231010001930

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 46



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110429402

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT127/11/2005BảoNguyễn Tấn23101000691

C25QT216/07/2004CẩmTăng Thị Hồng23101000402

C25QT101/09/2005DungPhạm Thị Phương23101000053

C25QT315/12/2003ĐạtPhạm Cẩm23101000844

C25QT111/04/2004HảiHuỳnh Thị Mỹ23101000305

C25QT118/01/2005HồngPhạm Nhật23101000156

C25QT215/02/2005HuỳnhHồ Như23101000447

C25QT211/02/2005LinhCao Thị Ngọc23101000648

C25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000459

C25QT231/05/2005LinhPhạm Thị Yến231010006610

C25QT201/08/2005NhânTrần Bửu231010004311

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú231010005312

C25QT215/02/2005NhiHữu Thị Hồng231010004213

C25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng231010004914

C25QT202/06/2005PhátHà Nguyễn Tấn231010006115

C25QT226/11/2005PhướcPhạm Thị Diễm231010005216

C25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến231010006217

C25QT226/07/2005QuyênNguyễn Thị Phương231010005718

C25QT230/05/2005ThảoPhùng Thị Thanh231010005419

C25QT228/01/2005ThủyBành Thị Thanh231010006520

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo231010008121

C25QT218/08/2004TrânQuách Nguyễn Bảo231010005022

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương231010008523

C25QT229/06/2005TrungĐào Văn231010006324

C25QT206/02/2005TrườngNguyễn Nhựt231010005625

C25QT128/04/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231010002026

C25QT213/11/2005TùngPhạm Văn231010004727

C25QT221/03/2005TúLê Thị Cẩm231010004128

C25QT205/02/2005VyLê Triệu231010005929
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT315/05/2005VyNguyễn Thị Thanh231010007730

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 47



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110504501

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : General English - MH1105045 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TA02/10/2003AnhNguyễn Ngọc Vân22101300331

C24TA20/10/2004AnhNguyễn Thị Phương22101300082

C24TA14/03/2004BìnhLương Y22101300133

C24TA07/10/2003HânTrần Thị Ngọc22101300204

C24TA17/05/2004HậuVõ Thị Thanh22101300295

C24TA11/04/2004HênHồ Minh22101300356

C24TA25/10/2004LinhĐỗ Thị Diệu22101300307

C23TA10/07/2003LinhNguyễn Huỳnh Đan21101300268

C24TA28/10/2004LongCao Thành22101300239

C24TA21/10/2004NgânTrần Thị Kim221013003110

C24TA07/06/2003NgọcLưu Hồng221013002811

C24TA19/11/2003NhiNguyễn Ngọc Yến221013000112

C24TA30/05/2004NhiPhạm Thị Xuân221013001113

C24TA26/02/2004PhátNguyễn Anh221013001614

C24TA17/11/2003QuyênPhan Ngọc221013000215

C24TA16/11/2004TâmNguyễn Thị Thanh221013002116

C24TA17/05/2004TháiDương Minh221013002517

C24TA17/04/2004ThưNguyễn Hoàng Phương221010007618

C24TA01/04/2004ThưNguyễn Ngọc Anh221013000619

C24TA09/05/2004TrânNguyễn Huyền221013000720

C24TA19/04/2003VyVõ Ngọc Phương221013000421

C24TA27/11/2004YếnNguyễn Hoàng Phi221013001022

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 145



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110901301

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101041

C25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100442

C25TH316/08/2005BảoHồ Ngọc Gia23100100743

C25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200174

C25TH111/09/2005DuyLê Đỗ Thanh23100100105

C25TH312/02/2005ĐạtLê Tấn23100100936

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100557

C25TH202/07/2005HàoLâm Nhựt23100100418

C25TH102/10/2005HàoPhạm Thiên23100100249

C25TH113/11/2003HảiLê Vũ231001000610

C25TH117/03/2005HiềnTrần231001001711

C25TH220/04/2005HiếuLê Trung231001006712

C25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng231001007213

C25TH305/06/2005HòaTrần Minh231001008914

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc231011001615

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang231001003516

C23TH208/07/2003KhangTrương Phúc211001004517

C25TH206/08/2005KhangVõ Tuấn231001006918

C25TH111/03/2005LâmĐặng Hoàng231001001419

C25TH111/03/2005LongĐặng Hoàng231001001520

C25TH226/05/2005NghĩaNguyễn Huỳnh Hữu231001006221

C25TH104/04/2005NguyênVõ Thị Hạnh231001003022

C25TH105/10/2005NguyễnNguyễn Lưu231001002123

C25TH218/08/2005NguyệtHà Thị Ánh231001005824

C25TH102/08/2005NhânNguyễn Thành231001002325

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 80



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110901301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH123/11/2005LộcPhan Thành23100100121

C25TH102/09/2005LuânNgô Thành23100100322

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo23100100093

C25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm23100100774

C25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100205

C25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100476

C25TH229/04/2005NhựtVõ Minh23100100547

C25TH124/10/2005PhátNguyễn Tấn23100100228

C25TH207/08/2005PhúcNguyễn Lê Thanh23100100689

C25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo231001007810

C25TH117/05/2005TàiLê Vũ Tấn231001000711

C25TH210/11/2005TâmNguyễn Minh231001005012

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007113

C25TH130/09/2005TấnTrần Phước231001001114

C25TH127/02/2005ThànhNguyễn Trung231001000815

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003616

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước231001008117

C25TH125/01/1999ThọLê Phước231001000118

C25TH211/01/2005ThuậnTrần Minh231001005119

C25TH110/06/2005ThủyNguyễn Thị Thu231001002620

C25TH217/08/2005TrangHuỳnh Thanh231001005721

C25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009522

C25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004523

C25TH313/06/2005TrườngNguyễn Quang231001009824

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001325

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 81



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901302

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT118/01/2005HồngPhạm Nhật23101000151

C25QT115/07/2005HuyLý Quốc23101000172

C25QT215/02/2005HuỳnhHồ Như23101000443

C25QT106/10/2005KhangNguyễn Nhất23101000184

C25QT302/11/2005KhôiPhan Xuân23100400435

C25QT211/02/2005LinhCao Thị Ngọc23101000646

C25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000457

C25QT231/05/2005LinhPhạm Thị Yến23101000668

C25QT129/08/2002LinhPhùng Yến23101000279

C25QT108/12/2005LyPhạm Thị Khánh231010002510

C25QT112/01/1999MơNguyễn Thị Thanh231010000111

C25QT327/11/2005NgânBạch Thị Thu231010007412

C25QT307/06/2005NghiĐinh Thị Xuân231010008213

C25QT105/02/2005NghĩaNguyễn Trọng231010000814

C25QT301/12/2005NgọcNguyễn Khánh231010007915

C25QT310/07/2005NgọcNguyễn Thị Kim231010007316

C25QT318/12/2004NgọcPhạm Hoàng Tuyết231010009117

C25QT201/08/2005NhânTrần Bửu231010004318

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú231010005319

C25QT215/02/2005NhiHữu Thị Hồng231010004220

C25QT128/02/2004NhócLê Văn231010001321

C25QT115/02/2005NhưĐỗ Thị Huỳnh231010002422

C25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng231010004923

C25QT202/06/2005PhátHà Nguyễn Tấn231010006124

C25QT226/11/2005PhướcPhạm Thị Diễm231010005225

C25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến231010006226

C25QT106/01/2005QuíLê Thị Ngọc231010003227

C25QT226/07/2005QuyênNguyễn Thị Phương231010005728

C25QT118/03/2005RâySơn Thị Sa231010002229
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT102/07/2005TâyCao Yến231001001630

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 84



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901302

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT127/11/2005BảoNguyễn Tấn23101000691

C25QT216/07/2004CẩmTăng Thị Hồng23101000402

C25QT101/09/2005DungPhạm Thị Phương23101000053

C25QT315/12/2003ĐạtPhạm Cẩm23101000844

C25QT111/04/2004HảiHuỳnh Thị Mỹ23101000305

C25QT130/11/2005ThànhNguyễn Chí23101000296

C25QT127/2/2002ThảoLâm Phương23101000337

C25QT230/05/2005ThảoPhùng Thị Thanh23101000548

C25QT125/08/2005ThơmDanh Ngọc23101000129

C25QT228/01/2005ThủyBành Thị Thanh231010006510

C25QT113/10/2005ThúyNguyễn Thị Mộng231010000911

C25QT129/07/2003ThưNguyễn Nhựt Minh231010001112

C25QT126/10/2005ThưNguyễn Thị Anh231010002113

C25QT108/03/2005ThyHuỳnh Thanh231010001414

C25QT126/11/2005ThyVăn Thị Mai231010002815

C25QT117/08/2005TiênHuỳnh Hoa Thủy231010001616

C25QT116/10/2005TiênTrần Thị Thủy231010002617

C25QT317/02/2005TiênTrừ Thị Cẩm231010008318

C25QT301/01/2005TiếnNguyễn Việt231010007219

C25QT111/04/2005TrânBùi Lê Ngọc231010001920

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo231010008121

C25QT218/08/2004TrânQuách Nguyễn Bảo231010005022

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương231010008523

C25QT229/06/2005TrungĐào Văn231010006324

C25QT206/02/2005TrườngNguyễn Nhựt231010005625

C25QT128/04/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231010002026

C25QT213/11/2005TùngPhạm Văn231010004727

C25QT221/03/2005TúLê Thị Cẩm231010004128

C25QT205/02/2005VyLê Triệu231010005929
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT315/05/2005VyNguyễn Thị Thanh231010007730

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 85



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110205501

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Cung cấp điện - MH1102055 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

C25DDT16/02/2005ChươngTrần Thành23100300072

C25DDT31/08/2005DũngĐoàn Tấn23100300193

C25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300244

C25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300125

C25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300136

C25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300117

C25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300228

C25DDT20/04/2005HuyTrần Hoàng23100400139

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn231003002510

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng231003002611

C25DDT09/05/2005KiệtNguyễn Đăng Tuấn231003000912

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu231003002913

C25DDT13/05/2002MỹOng Lê Quang231003000114

C25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật231003000615

C25DDT26/10/2005NhânLê Trung231003001416

C25DDT01/01/2005PhongNguyễn Tấn231003000517

C25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu231003001818

C25DDT21/12/2005ThuậnTrà An231003001719

C25DDT29/12/2005TuấnLê Huy231003002120

C25DDT12/12/2005VănNguyễn Khánh231003000221

C25DDT23/07/2005VinhTrương Thành231003002822

C25DDT20/06/2005VũNguyễn Anh231003001623

C25DDT19/04/2005VũPhạm Thanh231003000424

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 56



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110421701

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Kim  Cương

Môn học : Đầu tư tài chính - MH1104217 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC20/12/2005AnhHuỳnh Trần Trâm23101200101

C25TC29/07/2005BảoĐặng Hoài23101200062

C25TC25/11/2005DuyNgô Thiện23101200183

C25TC14/10/2005DũngTrương Hoàng Anh23101200154

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200195

C25TC27/12/2005NgọcPhan Thị Bích23101200116

C25TC16/07/2005NhungNguyễn Thị Tuyết23101200057

C25TC18/11/2005NhưDanh Ý23101200098

C25TC25/12/2005QuỳnhNguyễn Thủy Trúc23101200129

C25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công231012001410

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 55



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110100601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101041

C25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100442

C25TH316/08/2005BảoHồ Ngọc Gia23100100743

C25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200174

C25TH111/09/2005DuyLê Đỗ Thanh23100100105

C25TH312/02/2005ĐạtLê Tấn23100100936

C25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100807

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100558

C25TH202/07/2005HàoLâm Nhựt23100100419

C25TH102/10/2005HàoPhạm Thiên231001002410

C25TH113/11/2003HảiLê Vũ231001000611

C25TH117/03/2005HiềnTrần231001001712

C25TH220/04/2005HiếuLê Trung231001006713

C25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng231001007214

C25TH305/06/2005HòaTrần Minh231001008915

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc231011001616

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang231001003517

C23TH208/07/2003KhangTrương Phúc211001004518

C25TH206/08/2005KhangVõ Tuấn231001006919

C25TH111/03/2005LâmĐặng Hoàng231001001420

C25TH111/03/2005LongĐặng Hoàng231001001521

C25TH123/11/2005LộcPhan Thành231001001222

C25TH102/09/2005LuânNgô Thành231001003223

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo231001000924

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 65



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110100601

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm23100100771

C25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100202

C25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100473

C25TH104/04/2005NguyênVõ Thị Hạnh23100100304

C25TH105/10/2005NguyễnNguyễn Lưu23100100215

C25TH218/08/2005NguyệtHà Thị Ánh23100100586

C25TH102/08/2005NhânNguyễn Thành23100100237

C25TH229/04/2005NhựtVõ Minh23100100548

C25TH124/10/2005PhátNguyễn Tấn23100100229

C25TH207/08/2005PhúcNguyễn Lê Thanh231001006810

C25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo231001007811

C25TH117/05/2005TàiLê Vũ Tấn231001000712

C25TH210/11/2005TâmNguyễn Minh231001005013

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007114

C25TH130/09/2005TấnTrần Phước231001001115

C25TH127/02/2005ThànhNguyễn Trung231001000816

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003617

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước231001008118

C25TH125/01/1999ThọLê Phước231001000119

C25TH211/01/2005ThuậnTrần Minh231001005120

C25TH110/06/2005ThủyNguyễn Thị Thu231001002621

C25TH217/08/2005TrangHuỳnh Thanh231001005722

C25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009523

C25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004524

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001325

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 64



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110100701

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101041

C25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100442

C25TH316/08/2005BảoHồ Ngọc Gia23100100743

C25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200174

C25TH111/09/2005DuyLê Đỗ Thanh23100100105

C25TH312/02/2005ĐạtLê Tấn23100100936

C25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100807

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100558

C25TH202/07/2005HàoLâm Nhựt23100100419

C25TH102/10/2005HàoPhạm Thiên231001002410

C25TH113/11/2003HảiLê Vũ231001000611

C25TH117/03/2005HiềnTrần231001001712

C25TH220/04/2005HiếuLê Trung231001006713

C25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng231001007214

C25TH305/06/2005HòaTrần Minh231001008915

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc231011001616

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang231001003517

C23TH208/07/2003KhangTrương Phúc211001004518

C25TH206/08/2005KhangVõ Tuấn231001006919

C25TH111/03/2005LâmĐặng Hoàng231001001420

C25TH111/03/2005LongĐặng Hoàng231001001521

C25TH123/11/2005LộcPhan Thành231001001222

C25TH102/09/2005LuânNgô Thành231001003223

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo231001000924

C25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm231001007725

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110100701

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100201

C25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100472

C25TH226/05/2005NghĩaNguyễn Huỳnh Hữu23100100623

C25TH104/04/2005NguyênVõ Thị Hạnh23100100304

C25TH105/10/2005NguyễnNguyễn Lưu23100100215

C25TH218/08/2005NguyệtHà Thị Ánh23100100586

C25TH102/08/2005NhânNguyễn Thành23100100237

C25TH229/04/2005NhựtVõ Minh23100100548

C25TH124/10/2005PhátNguyễn Tấn23100100229

C25TH207/08/2005PhúcNguyễn Lê Thanh231001006810

C25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo231001007811

C25TH117/05/2005TàiLê Vũ Tấn231001000712

C25TH210/11/2005TâmNguyễn Minh231001005013

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007114

C25TH130/09/2005TấnTrần Phước231001001115

C25TH127/02/2005ThànhNguyễn Trung231001000816

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003617

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước231001008118

C25TH125/01/1999ThọLê Phước231001000119

C25TH211/01/2005ThuậnTrần Minh231001005120

C25TH110/06/2005ThủyNguyễn Thị Thu231001002621

C25TH217/08/2005TrangHuỳnh Thanh231001005722

C25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009523

C25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004524

C25TH313/06/2005TrườngNguyễn Quang231001009825

1/2 27



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001326

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110103701

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH19/04/2005AnLương Nguyễn Quốc24100100431

C26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100392

C24TH417/03/2001AnhNguyễn Hoàng Nhật22100101123

C26TH27/02/2006AnhTrần Phúc24100100054

C26TH02/09/2006BảoNguyễn Chí24100100415

C26TH05/12/2006BảoNguyễn Gia24100100176

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100197

C26TH11/01/2005BằngTrần Nhựt24100100258

C26TH09/01/2006CườngLâm Chí24100100459

C26TH10/12/2004DuyNguyễn Huỳnh Anh241001001510

C26TH07/02/2006DuyPhạm Minh241001001611

C26TH12/12/2004ĐạtNguyễn Thành241001004412

C26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc241001003513

C26TH31/05/2006HoànhHồ Văn241001001114

C26TH06/06/2006HươngLê Ngọc241001001015

C26TH29/06/2006KhangChâu Gia241001002816

C26TH01/12/2004KhangNguyễn Duy241001000817

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên241001002618

C26TH30/05/2006KhảiVõ Hoàng241001001819

C26TH03/11/2006KiệtHuỳnh Anh241001002920

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110103701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100361

C26TH21/08/2006NamNguyễn Phương24100100212

C26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100273

C26TH15/03/2006NghĩaVõ Thành24100100314

C26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn24100100385

C26TH01/06/2006NhânNguyễn Lê Hữu24100100426

C26TK219/08/2006NhiLê Thị Lan24100100347

C26TH08/12/2006NhựtLê Văn24100100038

C24TH224/08/2003QuàiNguyễn Quốc22100100619

C26TH29/09/2006QuyênTrần Lê Kim241001000910

C26TH03/06/2006QuyềnĐinh Văn241001002311

C26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh241001003212

C26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng241001003013

C26TH12/11/2006ToànNgự Trung241001000714

C26TH16/06/2006TriếtNguyễn Tấn241001002415

C24TH213/06/2004TuấnTô Thanh221001006216

C26TH03/03/2006VinhLê Công241001004017

C26TH23/12/1993VinhVõ Thành241001000418

C26TH19/8/2006VyNguyễn Ngọc Phương241001000619

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 33



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110203201

Phòng thi: Xưởng Điện tử
công suất

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử công suất - MH1102032 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

C25DDT31/08/2005DũngĐoàn Tấn23100300192

C25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300243

C25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300124

C25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300135

C25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300116

C25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300227

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300258

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng23100300269

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu231003002910

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203301

Phòng thi: Xưởng Vi
mạch số

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Vi mạch số - MH1102033 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

C25DDT16/02/2005ChươngTrần Thành23100300072

C25DDT31/08/2005DũngĐoàn Tấn23100300193

C25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300124

C25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300135

C25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300116

C25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300227

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300258

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng23100300269

C25DDT09/05/2005KiệtNguyễn Đăng Tuấn231003000910

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110213401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad cơ bản - MH1102134 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK211/02/2005AnTrần Quốc23100400691

C25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400332

C25CK103/04/2005DuyVõ Nhựt23100400143

C24CK303/10/2004ĐanBùi Sỉ22100400774

C25CK109/12/2005ĐạtĐỗ Tấn23100400235

C25CK124/05/2005HảiĐoàn Minh23100400246

C25CK209/06/2005HiệpTrần Hoàng23100400397

C25CK107/09/2005HùngNguyễn Lạc23100400268

C25CK220/05/2005HùngNguyễn Mạnh23100400749

C25CK207/07/2005KhaVõ Minh231004006010

C25CK115/04/2005LinhLê Tuấn231004000411

C25CK109/09/2004LinhNguyễn Nhật231004000312

C25CK202/10/2005LuânNguyễn Ngọc231004004813

C25CK220/08/2005MinhTrần Nhựt231004003514

C25CK125/03/2005NăngCao Hoàng231004002015

C25CK118/11/2004NgọcTrần Sơn Bảo231004001116

C25CK117/04/2005NguyênVõ Phước231004001617

C25CK109/01/2005NguyễnTrần Chí231004002818

C25CK130/04/2005NhãLê Huỳnh Thanh231004000719

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 140



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213801

Phòng thi: Xưởng Tiện

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Tiện nâng cao - MH1102138 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK211/02/2005AnTrần Quốc23100400691

C25CK209/06/2005HiệpTrần Hoàng23100400392

C25CK220/05/2005HùngNguyễn Mạnh23100400743

C25CK207/07/2005KhaVõ Minh23100400604

C25CK202/10/2005LuânNguyễn Ngọc23100400485

C25CK220/08/2005MinhTrần Nhựt23100400356

C25CK204/01/2005PhướcNguyễn Thành23100400457

C25CK212/03/2005SangNguyễn Văn23100400448

C25CK231/08/2005SangTrịnh Phú23100400529

C25CK207/03/2005TâmTrần Chí231004003610

C25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn231004006711

C25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh231004001812

C25CK231/07/2005TínhNguyễn Trung231004005113

C25CK210/09/2005ToànPhan Thanh231004005314

C25CK226/01/2005TràNguyễn Kim231004005915

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 131



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110214801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Minh  Vàng

Môn học : Vật liệu cơ khí - MH1102148 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK225/07/2006AnhTrần Nguyễn Đức24100400471

C26CK104/09/2006ÂnNguyễn Hoài24100400102

C26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400523

C26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400234

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400265

C26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400186

C26CK114/08/2006DuyNguyễn Trí24100400227

C26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400458

C26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400359

C26CK128/12/2006GiỏiBao Thành241004001510

C26CK218/12/2005HảoLê Vũ241004003711

C26CK105/01/2006HậuPhạm Phúc241004001412

C26CK216/10/2004HiếuPhạm Minh241004005413

C26CK115/03/2005HuyLê Gia241004003114

C26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc241004000415

C26CK121/6/2006HuyTrần Gia241004000316

C26CK215/05/2006KhaLê Minh241004003617

C26CK112/11/2006KhaNguyễn Tuấn241004000718

C26CK126/07/2006KhangNguyễn Tuấn241004001719

C26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh241004003320

C26CK221/02/2006KiệtVõ Anh241004004821

C26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn241004002522

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh241004003223

C26CK128/02/2006LuânTrần Minh241004002924

C26CK119/12/1996MinhTô Ngọc241004000125

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 87



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110214801

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Minh  Vàng

Môn học : Vật liệu cơ khí - MH1102148 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK110/06/2006CườngNguyễn Thanh Duy24100400281

C26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400122

C26CK111/10/2006NghĩaNguyễn Trọng24100300013

C26CK130/01/2006NhânHồ Nguyễn Thành24100400084

C26CK115/03/2006NhậtLê Minh24100400205

C26CK214/03/2002PhátLê Đinh Tấn24100400426

C26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng24101000137

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long24100400508

C26CK110/08/2006PhúcTrần Hoàng24100400279

C26CK101/10/2000PhươngHuỳnh Duy241004000210

C26CK112/01/2006SangBùi Thanh241004003011

C26CK202/06/2005SangNguyễn Hữu241004003412

C26CK215/10/2006SơnĐặng Thái241004004913

C26CK118/8/2006SựLê Lê Anh241004000614

C26CK211/04/2006TàiNguyễn Anh241004004315

C26CK115/11/2006TháiVõ Thành241004001316

C26CK118/08/2006ThịnhĐặng Lê Quốc241004001917

C26CK201/02/2006ThươngLê Hoài241004003818

C26CK105/09/2006TrựcNguyễn Trung241004002419

C26CK225/10/2005TuấnĐoàn Nguyễn Quốc241004005320

C26CK217/06/2006TúHuỳnh Anh241004004421

C26CK112/05/2005TứLương Lê241004002122

C26CK221/10/2006VănNguyễn Kiến241004004023

C26CK218/03/2006VũNguyễn Tuấn241004003924

C26CK101/01/2006XuânPhạm Như241004000925

1/2 88



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK201/06/2006YênNguyễn Gia241004004126

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 88



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110400601

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT111/04/2004HảiHuỳnh Thị Mỹ23101000301

C24QT319/02/2004HiềnTrần Hồng Thái22101001002

C25QT101/01/2002HiếuTrương Văn23101000073

C25QT118/01/2005HồngPhạm Nhật23101000154

C25QT115/07/2005HuyLý Quốc23101000175

C25QT215/02/2005HuỳnhHồ Như23101000446

C25QT106/10/2005KhangNguyễn Nhất23101000187

C25QT302/11/2005KhôiPhan Xuân23100400438

C25QT211/02/2005LinhCao Thị Ngọc23101000649

C25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh231010004510

C23QT406/02/2003LinhNguyễn Trọng211010013711

C25QT231/05/2005LinhPhạm Thị Yến231010006612

C25QT129/08/2002LinhPhùng Yến231010002713

C25QT108/12/2005LyPhạm Thị Khánh231010002514

C25QT112/01/1999MơNguyễn Thị Thanh231010000115

C25QT327/11/2005NgânBạch Thị Thu231010007416

C25QT307/06/2005NghiĐinh Thị Xuân231010008217

C25QT105/02/2005NghĩaNguyễn Trọng231010000818

C25QT301/12/2005NgọcNguyễn Khánh231010007919

C25QT310/07/2005NgọcNguyễn Thị Kim231010007320

C25QT318/12/2004NgọcPhạm Hoàng Tuyết231010009121

C25QT201/08/2005NhânTrần Bửu231010004322

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú231010005323

C25QT215/02/2005NhiHữu Thị Hồng231010004224

C25QT128/02/2004NhócLê Văn231010001325

C25QT115/02/2005NhưĐỗ Thị Huỳnh231010002426

C25QT202/06/2005PhátHà Nguyễn Tấn231010006127

C25QT226/11/2005PhướcPhạm Thị Diễm231010005228

C25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến231010006229

C25QT106/01/2005QuíLê Thị Ngọc231010003230

C25QT226/07/2005QuyênNguyễn Thị Phương231010005731

C25QT118/03/2005RâySơn Thị Sa231010002232
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT102/07/2005TâyCao Yến231001001633

C25QT130/11/2005ThànhNguyễn Chí231010002934

C25QT127/2/2002ThảoLâm Phương231010003335

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 69



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110400601

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT127/11/2005BảoNguyễn Tấn23101000691

C25QT216/07/2004CẩmTăng Thị Hồng23101000402

C25QT101/09/2005DungPhạm Thị Phương23101000053

C25QT315/12/2003ĐạtPhạm Cẩm23101000844

C24QT121/09/2003HảiĐặng Ngọc22101000075

C25QT230/05/2005ThảoPhùng Thị Thanh23101000546

C25QT125/08/2005ThơmDanh Ngọc23101000127

C25QT228/01/2005ThủyBành Thị Thanh23101000658

C25QT113/10/2005ThúyNguyễn Thị Mộng23101000099

C25QT129/07/2003ThưNguyễn Nhựt Minh231010001110

C25QT126/10/2005ThưNguyễn Thị Anh231010002111

C25QT108/03/2005ThyHuỳnh Thanh231010001412

C25QT126/11/2005ThyVăn Thị Mai231010002813

C25QT117/08/2005TiênHuỳnh Hoa Thủy231010001614

C25QT116/10/2005TiênTrần Thị Thủy231010002615

C25QT317/02/2005TiênTrừ Thị Cẩm231010008316

C25QT301/01/2005TiếnNguyễn Việt231010007217

C25QT111/04/2005TrânBùi Lê Ngọc231010001918

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo231010008119

C25QT218/08/2004TrânQuách Nguyễn Bảo231010005020

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương231010008521

C25QT229/06/2005TrungĐào Văn231010006322

C25QT206/02/2005TrườngNguyễn Nhựt231010005623

C25QT128/04/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231010002024

C25QT213/11/2005TùngPhạm Văn231010004725

C25QT221/03/2005TúLê Thị Cẩm231010004126

C25QT205/02/2005VyLê Triệu231010005927
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT315/05/2005VyNguyễn Thị Thanh231010007728

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 68



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403802

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT103/8/2003AnhNguyễn Đỗ Tuấn24101000011

C26QT113/8/2006AnhTriệu Thị Huỳnh24101000152

C26QT116/07/2006ÁnhTrần Ngọc24101000183

C26QT229/11/2006BảoVõ Hoàng24101000464

C26TC22/01/2006ChiĐinh Lê Kim24101200045

C26QT109/04/2006CươngNguyễn Thị Kim24101000216

C26QT207/01/2006DiệuTrần Thị Mỹ24101000427

C26TC21/01/2006DuyPhạm Quỳnh24101200258

C26QT122/12/2006DươngLê Thanh24101000269

C26QT216/02/2006DươngNguyễn Thị Thùy241010003510

C26QT116/10/2006ĐăngTạ Duy241010000411

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh241015005212

C26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng241010004513

C26TC27/07/2006HạnhVõ Thị Hồng241012002014

C24KT216/06/1994HằngNguyễn Thị Bích221011006515

C26QT128/02/2006HằngNguyễn Thị Thúy241010001916

C26TC30/10/2006HânĐỗ Thị Ngọc241012001617

C26QT105/11/2006HậuLê Chí241010002918

C26QT131/01/2006HậuNguyễn Đức241010001719

C26QT222/12/2006HiếuĐặng Trung241010003620

C26TC01/08/2006HồngVõ Thị Kim241012002321

C26QT110/06/2006HuyNguyễn Quốc241010002522

C26QT211/12/2005HuyTạ Nhật241010004123

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC23/12/2003KhaPhan Văn24101200281

C26LG221/10/2005KhảiPhan Văn24101000112

C26TC21/06/2006LinhNguyễn Khánh24101200273

C26QT128/07/2005LinhNguyễn Văn24101000274

C26TC19/12/2006LinhPhan Ánh24101200085

C26QT107/09/2005LinhVõ Nguyễn Ngọc24101000036

C26QT222/10/2005LongLê Duy24101000347

C26TC23/04/2006LyVõ Trúc24101200078

C26QT118/05/2006NgânKim Thị Thúy24101000229

C26QT125/01/2006NgânNguyễn Thị Kim241010002810

C26QT104/06/2006NguyênLý Minh241010003211

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng221012004812

C26TC20/10/2000NguyệtHoàng Thị Ánh241012000913

C26TC05/11/2006NhiNguyễn Thị Yến241012001214

C26TC16/05/2006NhiNguyễn Thị Yến241012002215

C26QT103/08/2006NhiPhạm Thị Ái241010002016

C26QT106/03/2006NhiVõ Thị Tuyết241010002317

C26QT106/09/2006NhungPhạm Kiều241010002418

C26QT213/12/2006NyTrần Thị Hà241010004819

C26TC04/05/2004PhátHà Lê Thành241012002620

C26QT221/03/2006PhúcNguyễn Thị Hồng241010003321

C26QT220/04/2006PhượngNguyễn Thị Ngọc241010004022

C26TC04/08/2006QuyềnNguyễn Minh241012001423

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004924

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403802

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT111/12/2006HuyênNguyễn Bùi Tiểu24101000311

C26QT111/12/2006HuyềnVõ Thị Ngọc24101000122

C26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc24101000383

C26QT229/05/2006KimNguyễn Hoàng24101000394

C26QT227/12/2006ThànhNguyễn Tấn24101000435

C26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc24101000086

C26QT118/6/2002ThịnhTrần Đức24101000067

C26QT218/05/2006ThơNguyễn Thị Minh24101000448

C26QT123/03/2006ThuLê Thị Ngọc24101000169

C26TC05/05/2006ThuậnLê Minh241012001310

C26TC17/05/2006ThùyTrương Thanh241012001011

C26QT216/08/2002ThưLê Huỳnh Song241010004712

C26QT110/10/2006ThưNguyễn Yến241010000713

C26TC13/12/2006ThưTrần Hoàng Anh241012002414

C26TC23/07/2005TiênPhùng Thị Thủy241012000315

C26TC16/09/2006TrâmNguyễn Huỳnh241012001816

C26TC06/10/2006TrinhĐinh Hoàng Đoan241012002917

C26TC15/11/2006TrinhHuỳnh Thị Thúy241012001118

C26TC27/08/2006TrúcHuỳnh Thanh241012002119

C26QT104/07/2004TrựcPhạm Trung241010000220

C26TC10/02/2001VyHuỳnh Thị Tường241012000121

C26TC30/5/2006VyNguyễn Thị Thuý241012000522

C26QT111/10/2002XuânTrần Thanh Trúc241010001023

C26TC24/04/2006ÝNguyễn Thị Như241012001724

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110411601

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Tài chính - Tín dụng - MH1104116 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT29/01/2000DungCao Thị Ngọc24101100061

C26KT21/08/2006GiangVăn Đỗ Thuận24101100322

C26KT22/12/1996HaiBạch Văn24101100043

C26KT16/8/2001HáhFa Ti24101100014

C26KT09/08/2004HạnhNguyễn Thị Ngọc24101100165

C26KT30/04/2006HânPhan Thị Ngọc24101100196

C26KT20/1/2005HoaNguyễn Thị Kim24101100177

C26KT01/05/2006HoàngNguyễn Phụng Minh24101100258

C26KT04/12/2006HươngNguyễn Phan Xuân24101100309

C26KT12/02/2006NhiNguyễn Ngọc Yến241012001910

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh241011002711

C26KT22/08/2004PhátVõ Thành241011003112

C26KT16/10/2006ThuNguyễn Thị Cẩm241011001213

C26KT09/05/1988TrânLê Khánh241011002614

C26KT04/01/2006TrúcNguyễn Thị Minh241011002815

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 38



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110411601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Tài chính - Tín dụng - MH1104116 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT25/05/2005LongVõ Phi24100100141

C26KT23/08/2006LyTrần Thảo24101100222

C26KT22/6/2006MyVũ Ngọc Thảo24101100053

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim23101100504

C26KT13/07/2006NhưĐáy Minh24101100245

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100236

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến23101100517

C26KT24/12/2006QuyênTrần Huỳnh Kim24101200158

C26KT28/12/1994SangNguyễn Thị Ngọc24101100029

C26KT21/05/2006SươngLê Thị Diễm241011001410

C26KT21/06/2006ThưNguyễn Thị Minh241011001111

C26KT28/10/2006TiênBùi Ngọc Thủy241011001812

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng241011002013

C26KT11/06/2006TrâmHuỳnh Thị Bích241011000914

C26KT30/04/2004TrâmTrần Thị Ngọc241011002115

C26KT03/02/2006TriếtTrần Lê Anh241011001516

C26KT24/7/2005TrinhLê Duy241011000317

C26KT28/03/2006TuyềnLê Thị Bích241011001018

C26KT01/12/2006UyênNguyễn Diệp Tú241011000819

C26KT06/10/2004ViVõ Triều241011001320

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412101

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 - MH1104121 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT121/03/2005GấmNguyễn Thị Hồng23101100141

C25KT122/03/2005HiềnNguyễn Ngọc23101100172

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100363

C25KT214/01/2005HữuTừ Thiện23101100294

C25KT103/10/2005KhanhHuỳnh Ngọc Mai23101100185

C25KT119/03/2002MiềnLê Chí23101100016

C25KT226/02/2005NgânPhạm Thu23101100357

C25KT221/06/2005NghĩaNguyễn Hoàng23101100378

C25KT126/10/2005NgọcLê Hồng23101100239

C25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo231011003010

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim231011005011

C25KT210/01/2005NhưĐặng Thị Quỳnh231011004312

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến231011005113

C25KT201/10/2005QuyênNguyễn Nhựt Hà231011004914

C25KT202/09/2005QuỳnhNguyễn Hoàng Gia231011004715

C25KT110/12/2005TháiHồ Hoàng Nhựt231011001216

C25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân231011002017

C25KT111/12/2005ThưPhạm Thị Anh231011001018

C25KT118/03/2005TrangNguyễn Lê Thiên231011002519

C25KT223/12/2005TrangNguyễn Thị Huyền231011002720

C25KT119/11/2005TrâmLê Thị Bích231011000921

C25KT114/12/2005TrâmPhạm Phương231011001122

C25KT114/07/2005TrâmPhạm Thị Bích231011002123

C25KT211/03/2005TrúcLại Thụy Thanh231011004524

C25KT114/09/2001TuyềnDương Thanh231011000325

C25KT217/06/2005TuyếtBùi Thị Ánh231011004626

C25KT212/09/2005VyMai Thị Thế231011004827

C25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến231011002828

C25KT127/12/2005VyNguyễn Thúy231011000529

C25KT118/03/2001YếnHuỳnh Thị Phi231011000430

C25KT127/12/2005YếnNguyễn Thị Phi231011001531

1/2 89



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT213/05/2002ÝNguyễn Thị Như231012000232

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 89



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110412501

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Dương Đoàn Bảo  Trâm

Môn học : Kế toán hành chính sự nghiệp - MH1104125 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT121/03/2005GấmNguyễn Thị Hồng23101100141

C25KT122/03/2005HiềnNguyễn Ngọc23101100172

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100363

C25KT214/01/2005HữuTừ Thiện23101100294

C25KT103/10/2005KhanhHuỳnh Ngọc Mai23101100185

C25KT119/03/2002MiềnLê Chí23101100016

C25KT222/06/2005MinhHà Đặng Công23101100347

C25KT226/02/2005NgânPhạm Thu23101100358

C25KT221/06/2005NghĩaNguyễn Hoàng23101100379

C25KT126/10/2005NgọcLê Hồng231011002310

C25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo231011003011

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim231011005012

C25KT210/01/2005NhưĐặng Thị Quỳnh231011004313

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến231011005114

C25KT201/10/2005QuyênNguyễn Nhựt Hà231011004915

C25KT202/09/2005QuỳnhNguyễn Hoàng Gia231011004716

C25KT110/12/2005TháiHồ Hoàng Nhựt231011001217

C25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân231011002018

C25KT111/12/2005ThưPhạm Thị Anh231011001019

C25KT118/03/2005TrangNguyễn Lê Thiên231011002520

C25KT223/12/2005TrangNguyễn Thị Huyền231011002721

C25KT119/11/2005TrâmLê Thị Bích231011000922

C25KT114/12/2005TrâmPhạm Phương231011001123

C25KT114/07/2005TrâmPhạm Thị Bích231011002124

C25KT211/03/2005TrúcLại Thụy Thanh231011004525

C25KT114/09/2001TuyềnDương Thanh231011000326

C25KT217/06/2005TuyếtBùi Thị Ánh231011004627

C25KT212/09/2005VyMai Thị Thế231011004828

C25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến231011002829

C25KT127/12/2005VyNguyễn Thúy231011000530

C25KT118/03/2001YếnHuỳnh Thị Phi231011000431

C25KT127/12/2005YếnNguyễn Thị Phi231011001532

1/2 45



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT213/05/2002ÝNguyễn Thị Như231012000233

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 45



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412801

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán Excel - MH1104128 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT129/03/2004AnPhạm Thị Thúy22101100151

C24KT107/06/2003AnhHoàng Thị Lan22101100022

C24KT126/12/2004AnhHồ Thị Kim22101100073

C24KT213/12/2001AnhPhạm Hà Tú22101100624

C24KT217/04/2003DuyênLâm Thị Ngọc22101100555

C24KT216/06/1994HằngNguyễn Thị Bích22101100656

C24KT122/08/2002HằngTrần Thị Bích22101100057

C24KT114/07/2003HiềnLê Thị Ngọc22101100108

C24KT117/11/2002HiềnNguyễn Thúy22101100019

C24KT118/02/2000HiếuNguyễn Thị Minh221011000410

C24KT128/12/2000HoànNguyễn Thị221011002711

C24KT208/01/2004HuyLê Gia221011004312

C24KT221/11/2004LinhTrần Thu221011004813

C24KT206/01/2004MinhPhạm Nguyệt221011006314

C24KT131/10/2004MyNguyễn Ngọc Tú221011001615

C24KT202/09/2004NgânLê Thị Kim221011003916

C24KT121/09/2004NgânTrần Thanh221011002817

C24KT102/08/2004NghiNguyễn Ngọc Lan221011002318

C24KT115/10/2004NghiPhạm Nhựt Thiên221011001219

C24KT104/10/2004NghĩaLê Trung221011000920

C24KT213/05/2004NgọcTrần Thị Trúc221011005421

C24KT128/05/2004NhiVõ Ngọc Thảo221011001322

C24KT107/02/2004NhưNguyễn Thị Huỳnh221011002923

C24KT230/07/2004NhưTô Nguyễn Quỳnh221011003624

C24KT125/07/2004PhươngĐồng Lê Uyên221011003025

1/2 83



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT212/08/2004PhươngNguyễn Châu Thảo221011004026

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 83



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412801

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán Excel - MH1104128 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT116/07/2000QuangNguyễn Duy22101100061

C24KT107/12/2004QuyênNguyễn Thị Trúc22101100182

C24KT216/05/2004ThắmNguyễn Thị Hồng22101100453

C24KT222/10/2004ThúyNguyễn Thị Thanh22101100354

C24KT220/12/2004ThưNguyễn Đặng Anh22101100445

C24KT221/04/1998TrangVõ Thị Thùy22101100476

C24KT230/04/2004TrânLê Thị Huyền22101100567

C24KT115/02/2001TrânNgô Quế22101100258

C24KT111/08/2002TrânNguyễn Ngọc Bảo22101100039

C24KT128/04/2004TrinhNguyễn Kiên Ngọc221011003310

C24KT212/03/2004UyênNguyễn Thảo Phương221011006111

C24KT121/03/2004VươngNguyễn Hùng221011002412

C24KT209/10/2004XuânHuỳnh Lê Trúc221011006013

C24KT113/01/2004YếnCao Thị Hoàng221011001414

C24KT223/03/2004YếnNguyễn Thụy Xuân221011003715

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 82



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110420401

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Thị trường tài chính - MH1104204 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC20/12/2005AnhHuỳnh Trần Trâm23101200101

C25TC29/07/2005BảoĐặng Hoài23101200062

C25TC25/11/2005DuyNgô Thiện23101200183

C25TC14/10/2005DũngTrương Hoàng Anh23101200154

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200195

C25TC27/12/2005NgọcPhan Thị Bích23101200116

C25TC16/07/2005NhungNguyễn Thị Tuyết23101200057

C25TC18/11/2005NhưDanh Ý23101200098

C25TC25/12/2005QuỳnhNguyễn Thủy Trúc23101200129

C25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công231012001410

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 141



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110422701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Tài chính - Tiền tệ - MH1104227 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC21/01/2006DuyPhạm Quỳnh24101200251

C26TC01/08/2006HồngVõ Thị Kim24101200232

C26TC23/12/2003KhaPhan Văn24101200283

C26TC21/06/2006LinhNguyễn Khánh24101200274

C26TC04/05/2004PhátHà Lê Thành24101200265

C26TC13/12/2006ThưTrần Hoàng Anh24101200246

C26TC06/10/2006TrinhĐinh Hoàng Đoan24101200297

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 40



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110422701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Tài chính - Tiền tệ - MH1104227 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC22/01/2006ChiĐinh Lê Kim24101200041

C26TC27/07/2006HạnhVõ Thị Hồng24101200202

C26TC30/10/2006HânĐỗ Thị Ngọc24101200163

C26TC19/12/2006LinhPhan Ánh24101200084

C26TC23/04/2006LyVõ Trúc24101200075

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng22101200486

C26TC20/10/2000NguyệtHoàng Thị Ánh24101200097

C26TC05/11/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200128

C26TC16/05/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200229

C26TC04/08/2006QuyềnNguyễn Minh241012001410

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004911

C23TC204/11/2003TàiNguyễn Phạm Thanh211012004512

C26TC05/05/2006ThuậnLê Minh241012001313

C26TC17/05/2006ThùyTrương Thanh241012001014

C26TC23/07/2005TiênPhùng Thị Thủy241012000315

C26TC16/09/2006TrâmNguyễn Huỳnh241012001816

C26TC15/11/2006TrinhHuỳnh Thị Thúy241012001117

C26TC27/08/2006TrúcHuỳnh Thanh241012002118

C26TC30/5/2006VyNguyễn Thị Thuý241012000519

C26TC24/04/2006ÝNguyễn Thị Như241012001720

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 41



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110423601

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Vĩnh  Phước

Môn học : Lập kế hoạch và điều độ trong chuỗi cung ứng - MH1104236 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG128/08/2005AnLê Trường23101500191

C25LG118/12/2005BảoNguyễn Gia23101500282

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500553

C25LG120/05/2003BingY-23101500254

C25LG107/10/2005CườngNguyễn Dương Chí23101500125

C25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500316

C25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành23101500417

C25LG109/11/2005DươngNguyễn Đình23101500268

C25LG227/04/2004ĐạtNgô Lê Gia23101500489

C25LG209/01/2002ĐăngPhan Hải231015004910

C25LG220/11/2005HânLâm Ngọc231015004011

C25LG106/04/2005HuyNguyễn Gia231015002412

C25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh231015000713

C25LG226/09/2005HuyNguyễn Nhật231015003814

C25LG126/03/2005HuyTrần Gia231015001315

C25LG106/10/2000HươngĐinh Thị Tuyết231015000216

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ231015000117

C25LG103/03/2005LinhNguyễn Thúy231015001518

C25LG131/10/2005LinhThượng Thị Khánh231015000319

C25LG201/05/2005MyTrần Lan Thúy231016001720

C25LG129/05/2005NghiĐiền Gia231011002621

C25LG224/07/2005NghiHà Bảo Uyên231015005022

C25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh231015000823

C25LG101/04/2005NhiThạch Phương231015002024

C25LG108/03/2005NhưCao Thị Huỳnh231015003325

C25LG105/12/2005NhưHuỳnh Thị Tâm231015002126

C25LG124/01/2005NhựtLê Minh231015002227

C25LG105/04/2005PhúcCao Thiên231015003228

C25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên231015004729

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu231015003930

C25LG212/10/2005ThanhHuỳnh Thị Kim231015003731

C25LG113/07/2005ThắngLê Hữu231015002332

1/2 66



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG101/12/2005ThiệnNguyễn Ngọc231015001133

C25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng231015004634

C25LG214/10/2005ThưLê Thái Minh231015004335

C25LG222/06/2005TiênLê Thị Cẩm231015004536

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231015001437

C25LG230/10/2005TựNguyễn Cẩm231015004238

C25LG226/08/2004UyênNguyễn Thị Ngọc231015005439

C25LG115/07/2005VinhNguyễn Mẫn231015000940

C25LG103/10/2004VyPhạm Ngọc Thảo231015001041

C25LG106/11/2005YếnNguyễn Hồng231015000442

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 66



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425001

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh - MH1104250 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG128/08/2005AnLê Trường23101500191

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600302

C25LG118/12/2005BảoNguyễn Gia23101500283

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500554

C25LG120/05/2003BingY-23101500255

C25LG107/10/2005CườngNguyễn Dương Chí23101500126

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600347

C25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500318

C25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành23101500419

C25LG109/11/2005DươngNguyễn Đình231015002610

C25LG227/04/2004ĐạtNgô Lê Gia231015004811

C25LG209/01/2002ĐăngPhan Hải231015004912

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ231016000613

C25LG220/11/2005HânLâm Ngọc231015004014

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh231016000215

C25LG106/04/2005HuyNguyễn Gia231015002416

C25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh231015000717

C25LG226/09/2005HuyNguyễn Nhật231015003818

C25LG126/03/2005HuyTrần Gia231015001319

C25LG106/10/2000HươngĐinh Thị Tuyết231015000220

C25LG122/08/1997HươngLê Thị Mỹ231015000121

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm231016002222

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ231016000123

C25LG103/03/2005LinhNguyễn Thúy231015001524

C25LG131/10/2005LinhThượng Thị Khánh231015000325

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng231016000826

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn231016003627

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh231016003528

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002029

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001530

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000931

C25LG201/05/2005MyTrần Lan Thúy231016001732
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG129/05/2005NghiĐiền Gia231011002633

C25LG224/07/2005NghiHà Bảo Uyên231015005034

C25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh231015000835

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân231016001036

C25LG101/04/2005NhiThạch Phương231015002037

C25LG108/03/2005NhưCao Thị Huỳnh231015003338

C25LG105/12/2005NhưHuỳnh Thị Tâm231015002139

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh231016002740

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 49



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 13/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425001

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh - MH1104250 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG124/01/2005NhựtLê Minh23101500221

C25LG105/04/2005PhúcCao Thiên23101500322

C25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên23101500473

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà23101600384

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc23101600195

C25LG224/04/2005QuíTrần Hữu23101500396

C25LG212/10/2005ThanhHuỳnh Thị Kim23101500377

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh23101600338

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc23101600059

C25LG101/12/2005ThiệnNguyễn Ngọc231015001110

C25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng231015004611

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002212

C25LG214/10/2005ThưLê Thái Minh231015004313

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001314

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000715

C25LG222/06/2005TiênLê Thị Cẩm231015004516

C25TM24/12/2005TiênTrần Thị Cẩm231016002317

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000318

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231015001419

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003720

C25LG230/10/2005TựNguyễn Cẩm231015004221

C25LG226/08/2004UyênNguyễn Thị Ngọc231015005422

C25LG115/07/2005VinhNguyễn Mẫn231015000923

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002524

C25LG103/10/2004VyPhạm Ngọc Thảo231015001025

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002426

1/2 48



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25LG106/11/2005YếnNguyễn Hồng231015000427

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 48



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425901

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thanh toán điện tử - MH1104259 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600301

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600342

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ23101600063

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh23101600024

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm23101600225

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ23101600016

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng23101600087

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn23101600368

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh23101600359

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002010

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001511

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000912

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân231016001013

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh231016002714

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà231016003815

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc231016001916

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh231016003317

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc231016000518

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002219

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001320

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000721

C25TM24/12/2005TiênTrần Thị Cẩm231016002322

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000323

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003724

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002426

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 67



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110503701

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lê Phương  Bình

Môn học : Nghiệp vụ văn phòng - MH1105037 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA12/02/2003ChâuTrần Huỳnh Bảo23101300262

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

C25TA23/07/2005ĐàoVõ Hồng23101300134

C25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300175

C25TA07/09/2005MaiNguyễn Huỳnh Hồng23101300246

C25TA09/02/2001NgaLê Thị Kiều23101300027

C25TA14/10/2005NgọcTrần Như23101300278

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300319

C25TA18/08/2005NhiLý Hồng231013000710

C25TA24/04/2005NhưNguyễn Ngọc231013002011

C25TA30/10/2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh231013001812

C25TA06/11/2005PhươngTrần Thị Tuyết231016000413

C25TA24/10/2005ThảoHuỳnh Lê Kim231013002314

C25TA21/07/2005ThọVõ Hữu231013002515

C25TA08/05/2005ThùyNgô Kim231013002216

C25TA16/08/2005TrânPhạm Ngọc Huyền231013002917

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003218

C25TA21/06/2005TrúcNguyễn Thị Thanh231013000419

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm231013000320

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 90



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300131

C26DDT129/11/2004DuyHuỳnh Bá Khương24100300022

C26DDT106/07/2006HàTrần Vũ24100300043

C26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái24100300154

C26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức24100300455

C26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300116

C26DDT124/09/2006MinhNguyễn Lê Phương24100300217

C26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước24100300478

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn24100300059

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003210

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110426001

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Ngô Tân  Khai

Môn học : Thiết kế và quản trị website - MH1104260 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600301

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600342

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ23101600063

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh23101600024

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm23101600225

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ23101600016

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng23101600087

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn23101600368

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh23101600359

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002010

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001511

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000912

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân231016001013

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh231016002714

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà231016003815

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc231016001916

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh231016003317

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc231016000518

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002219

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001320

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000721

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000322

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003723

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002524

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002425

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110429701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 - MH1104297 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT110/12/2005TháiHồ Hoàng Nhựt23101100121

C25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân23101100202

C25KT111/12/2005ThưPhạm Thị Anh23101100103

C25KT118/03/2005TrangNguyễn Lê Thiên23101100254

C25KT223/12/2005TrangNguyễn Thị Huyền23101100275

C25KT119/11/2005TrâmLê Thị Bích23101100096

C25KT114/12/2005TrâmPhạm Phương23101100117

C25KT114/07/2005TrâmPhạm Thị Bích23101100218

C25KT211/03/2005TrúcLại Thụy Thanh23101100459

C25KT114/09/2001TuyềnDương Thanh231011000310

C25KT217/06/2005TuyếtBùi Thị Ánh231011004611

C25KT212/09/2005VyMai Thị Thế231011004812

C25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến231011002813

C25KT127/12/2005VyNguyễn Thúy231011000514

C25KT118/03/2001YếnHuỳnh Thị Phi231011000415

C25KT127/12/2005YếnNguyễn Thị Phi231011001516

C25KT213/05/2002ÝNguyễn Thị Như231012000217

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110429701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 - MH1104297 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24KT129/03/2004AnPhạm Thị Thúy22101100151

C25KT121/03/2005GấmNguyễn Thị Hồng23101100142

C25KT122/03/2005HiềnNguyễn Ngọc23101100173

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100364

C25KT214/01/2005HữuTừ Thiện23101100295

C25KT103/10/2005KhanhHuỳnh Ngọc Mai23101100186

C25KT119/03/2002MiềnLê Chí23101100017

C25KT222/06/2005MinhHà Đặng Công23101100348

C25KT226/02/2005NgânPhạm Thu23101100359

C25KT221/06/2005NghĩaNguyễn Hoàng231011003710

C25KT126/10/2005NgọcLê Hồng231011002311

C25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo231011003012

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim231011005013

C25KT210/01/2005NhưĐặng Thị Quỳnh231011004314

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến231011005115

C25KT201/10/2005QuyênNguyễn Nhựt Hà231011004916

C25KT202/09/2005QuỳnhNguyễn Hoàng Gia231011004717

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901605

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK226/04/2006ChâuNguyễn Ngọc Minh24101700441

C26TK104/10/2006CôngPhạm Chí24101700162

C26TK120/11/2006DuyHoàng Anh24101700233

C26TK230/09/2006DuyNguyễn Chí24101700554

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700015

C26TK220/03/2006ĐạiNguyễn Hoàng Phương24101700426

C26TK117/11/2006HânNguyễn Ngọc24101700107

C26TK113/3/2006HânVõ Thị Ngọc24101700058

C26TK112/04/2005HuyLê Đức24101700259

C26TK210/01/2006HuyNguyễn Khải241017003310

C26TK228/10/2006HuyTrần Gia241017003611

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia241017001412

C26TK213/06/2006KhangĐinh Gia241017003513

C26TK119/10/2006KhôiNguyễn Anh241017003014

C26TK210/02/2006KhôiNguyễn Đăng241017004115

C26TK121/10/2006KhôiQuách Đăng241017002716

C26TK212/03/2005LongNguyễn Võ Thành241017003717

C26TK219/02/2005MinhVõ Anh241017005418

C26TK206/11/2006NgânMai Minh Ngọc Kim241017004519

C26TK125/05/2006NhiTất Tịnh241017000920

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901605

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK108/11/2006NhưLê Trương Thục24101700311

C26TK109/11/2006NhưNguyễn Phụng24101700292

C26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700383

C26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700324

C26TK226/11/2005PhụngNguyễn Hồ Thiên24101700395

C26TK129/05/2006PhượngNguyễn Thị Thúy24101700226

C26TK102/7/2006QuỳnhNguyễn Thị Thúy24101700077

C26TK206/08/2005SơnHuỳnh Văn24101700538

C26TK118/10/2006ThiệnNguyễn Minh24101700289

C26TK128/10/2006TrâmLê Thị Ngọc241017001710

C26TK127/04/2006TrâmNguyễn Thị Hồng241017001911

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú241017002612

C26TK115/03/2006VinhLê Công241003002613

C26TK127/10/2006VyLê Hạ241017001114

C26TK125/04/2006YếnPhan Thị Bảo241017000815

C26TK104/02/2004ÝHuỳnh Như241017000416

C26TK125/03/2006ÝNguyễn Thị Như241017002417

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901603

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT103/8/2003AnhNguyễn Đỗ Tuấn24101000011

C26QT113/8/2006AnhTriệu Thị Huỳnh24101000152

C26QT116/07/2006ÁnhTrần Ngọc24101000183

C26QT229/11/2006BảoVõ Hoàng24101000464

C26QT109/04/2006CươngNguyễn Thị Kim24101000215

C26QT207/01/2006DiệuTrần Thị Mỹ24101000426

C26QT122/12/2006DươngLê Thanh24101000267

C26QT216/02/2006DươngNguyễn Thị Thùy24101000358

C26QT116/10/2006ĐăngTạ Duy24101000049

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh241015005210

C26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng241010004511

C26QT128/02/2006HằngNguyễn Thị Thúy241010001912

C26QT105/11/2006HậuLê Chí241010002913

C26QT131/01/2006HậuNguyễn Đức241010001714

C26QT222/12/2006HiếuĐặng Trung241010003615

C26QT110/06/2006HuyNguyễn Quốc241010002516

C26QT211/12/2005HuyTạ Nhật241010004117

C26QT111/12/2006HuyênNguyễn Bùi Tiểu241010003118

C26QT111/12/2006HuyềnVõ Thị Ngọc241010001219

C26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc241010003820

C26LG221/10/2005KhảiPhan Văn241010001121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901603

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT229/05/2006KimNguyễn Hoàng24101000391

C26QT128/07/2005LinhNguyễn Văn24101000272

C26QT107/09/2005LinhVõ Nguyễn Ngọc24101000033

C26QT118/05/2006NgânKim Thị Thúy24101000224

C26QT125/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24101000285

C26QT104/06/2006NguyênLý Minh24101000326

C26QT103/08/2006NhiPhạm Thị Ái24101000207

C26QT106/03/2006NhiVõ Thị Tuyết24101000238

C26QT106/09/2006NhungPhạm Kiều24101000249

C26QT213/12/2006NyTrần Thị Hà241010004810

C26QT221/03/2006PhúcNguyễn Thị Hồng241010003311

C26QT220/04/2006PhượngNguyễn Thị Ngọc241010004012

C26QT227/12/2006ThànhNguyễn Tấn241010004313

C26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc241010000814

C26QT118/6/2002ThịnhTrần Đức241010000615

C26QT218/05/2006ThơNguyễn Thị Minh241010004416

C26QT123/03/2006ThuLê Thị Ngọc241010001617

C26QT110/10/2006ThưNguyễn Yến241010000718

C26QT104/07/2004TrựcPhạm Trung241010000219

C26QT111/10/2002XuânTrần Thanh Trúc241010001020

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100461

C26TH03/11/2006KiệtHuỳnh Anh24100100292

C26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100363

C26TH21/08/2006NamNguyễn Phương24100100214

C26TK205/04/2006NgânNguyễn Ngọc Kim24101700495

C26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100276

C26TH15/03/2006NghĩaVõ Thành24100100317

C26TK211/08/2006NgọcNguyễn Thị Thanh24101700468

C26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn24100100389

C26TH01/06/2006NhânNguyễn Lê Hữu241001004210

C26TK219/08/2006NhiLê Thị Lan241001003411

C26TH08/12/2006NhựtLê Văn241001000312

C26TH29/09/2006QuyênTrần Lê Kim241001000913

C26TH03/06/2006QuyềnĐinh Văn241001002314

C26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh241001003215

C26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức241017005116

C26TH12/11/2006ToànNgự Trung241001000717

C26TH16/06/2006TriếtNguyễn Tấn241001002418

C26TH03/03/2006VinhLê Công241001004019

C26TH23/12/1993VinhVõ Thành241001000420

C26TH19/8/2006VyNguyễn Ngọc Phương241001000621

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901601

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH19/04/2005AnLương Nguyễn Quốc24100100431

C26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100392

C26TH27/02/2006AnhTrần Phúc24100100053

C26TK222/02/2006ÂnNguyễn Trần Trọng24101700484

C26TH02/09/2006BảoNguyễn Chí24100100415

C26TH05/12/2006BảoNguyễn Gia24100100176

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100197

C26TH11/01/2005BằngTrần Nhựt24100100258

C26TH09/01/2006CườngLâm Chí24100100459

C26TH10/12/2004DuyNguyễn Huỳnh Anh241001001510

C26TH07/02/2006DuyPhạm Minh241001001611

C23TH413/06/2003DuyTrương Thanh211001013712

C26TK230/01/2005ĐạtĐặng Tấn241017005013

C26TH12/12/2004ĐạtNguyễn Thành241001004414

C26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc241001003515

C26TH31/05/2006HoànhHồ Văn241001001116

C26TK222/05/2006HuyLê Quốc241017004717

C26TH06/06/2006HươngLê Ngọc241001001018

C26TH29/06/2006KhangChâu Gia241001002819

C26TH01/12/2004KhangNguyễn Duy241001000820

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên241001002621

C26TH30/05/2006KhảiVõ Hoàng241001001822

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110107301

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) - MH1101073 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101041

C25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100442

C24TH417/03/2001AnhNguyễn Hoàng Nhật22100101123

C25TH316/08/2005BảoHồ Ngọc Gia23100100744

C25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200175

C25TH111/09/2005DuyLê Đỗ Thanh23100100106

C25TH312/02/2005ĐạtLê Tấn23100100937

C25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100808

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100559

C25TH202/07/2005HàoLâm Nhựt231001004110

C25TH102/10/2005HàoPhạm Thiên231001002411

C25TH113/11/2003HảiLê Vũ231001000612

C25TH117/03/2005HiềnTrần231001001713

C25TH220/04/2005HiếuLê Trung231001006714

C25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng231001007215

C25TH305/06/2005HòaTrần Minh231001008916

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc231011001617

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang231001003518

C23TH208/07/2003KhangTrương Phúc211001004519

C25TH206/08/2005KhangVõ Tuấn231001006920

C25TH111/03/2005LâmĐặng Hoàng231001001421

C25TH111/03/2005LongĐặng Hoàng231001001522

C25TH123/11/2005LộcPhan Thành231001001223

C25TH102/09/2005LuânNgô Thành231001003224

C24TH306/09/2004MạnhHuỳnh Xuân221001010525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo231001000926

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 162



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110107301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) - MH1101073 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm23100100771

C25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100202

C25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100473

C25TH226/05/2005NghĩaNguyễn Huỳnh Hữu23100100624

C25TH104/04/2005NguyênVõ Thị Hạnh23100100305

C25TH105/10/2005NguyễnNguyễn Lưu23100100216

C25TH218/08/2005NguyệtHà Thị Ánh23100100587

C25TH102/08/2005NhânNguyễn Thành23100100238

C25TH229/04/2005NhựtVõ Minh23100100549

C25TH124/10/2005PhátNguyễn Tấn231001002210

C25TH207/08/2005PhúcNguyễn Lê Thanh231001006811

C25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo231001007812

C25TH117/05/2005TàiLê Vũ Tấn231001000713

C25TH210/11/2005TâmNguyễn Minh231001005014

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007115

C25TH130/09/2005TấnTrần Phước231001001116

C25TH127/02/2005ThànhNguyễn Trung231001000817

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003618

C25TH304/02/2004ThiệnVõ Phước231001008119

C25TH125/01/1999ThọLê Phước231001000120

C25TH211/01/2005ThuậnTrần Minh231001005121

C25TH110/06/2005ThủyNguyễn Thị Thu231001002622

C25TH217/08/2005TrangHuỳnh Thanh231001005723

C25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009524

C25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004525

C25TH313/06/2005TrườngNguyễn Quang231001009826
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001327

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205401

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Vật liệu điện - MH1102054 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300232

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300133

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300094

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300465

C26DDT129/11/2004DuyHuỳnh Bá Khương24100300026

C26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300147

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300208

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc24100300089

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành241003001810

C23DDT08/10/2003ĐạtHuỳnh Khắc211003002411

C26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy241003001012

C26DDT106/07/2006HàTrần Vũ241003000413

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ241003000314

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí241003002515

C26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng241003003516

C26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái241003001517

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật241003001718

C26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn241003001119

C26DDT221/04/2006HưngLê Duy241003005120

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Vật liệu điện - MH1102054 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300311

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300302

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc24100300403

C26DDT124/09/2006MinhNguyễn Lê Phương24100300214

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300445

C26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng24100300276

C26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang24100300497

C26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước24100300478

C26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh24100300299

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000510

C26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng241003003311

C26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002212

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu241003003413

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh241003001614

C26DDT124/08/2006TínhTô Hồng241003002815

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành241003000716

C26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh241003004317

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001918

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003219

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110212801

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Hình họa - Vẽ kỹ thuật - MH1102128 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK104/09/2006ÂnNguyễn Hoài24100400101

C26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400522

C26CK110/06/2006CườngNguyễn Thanh Duy24100400283

C26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400124

C26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400235

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400266

C26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400187

C26CK114/08/2006DuyNguyễn Trí24100400228

C26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400459

C26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh241004003510

C26CK128/12/2006GiỏiBao Thành241004001511

C26CK218/12/2005HảoLê Vũ241004003712

C26CK105/01/2006HậuPhạm Phúc241004001413

C26CK216/10/2004HiếuPhạm Minh241004005414

C26CK115/03/2005HuyLê Gia241004003115

C26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc241004000416

C26CK121/6/2006HuyTrần Gia241004000317

C26CK215/05/2006KhaLê Minh241004003618

C26CK112/11/2006KhaNguyễn Tuấn241004000719

C26CK126/07/2006KhangNguyễn Tuấn241004001720

C26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh241004003321

C26CK221/02/2006KiệtVõ Anh241004004822

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110212801

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Hình họa - Vẽ kỹ thuật - MH1102128 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn24100400251

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400322

C26CK128/02/2006LuânTrần Minh24100400293

C26CK119/12/1996MinhTô Ngọc24100400014

C26CK111/10/2006NghĩaNguyễn Trọng24100300015

C26CK130/01/2006NhânHồ Nguyễn Thành24100400086

C26CK115/03/2006NhậtLê Minh24100400207

C26CK214/03/2002PhátLê Đinh Tấn24100400428

C26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng24101000139

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long241004005010

C26CK110/08/2006PhúcTrần Hoàng241004002711

C26CK101/10/2000PhươngHuỳnh Duy241004000212

C26CK112/01/2006SangBùi Thanh241004003013

C26CK202/06/2005SangNguyễn Hữu241004003414

C26CK215/10/2006SơnĐặng Thái241004004915

C26CK118/8/2006SựLê Lê Anh241004000616

C26CK211/04/2006TàiNguyễn Anh241004004317

C26CK115/11/2006TháiVõ Thành241004001318

C26CK118/08/2006ThịnhĐặng Lê Quốc241004001919

C26CK201/02/2006ThươngLê Hoài241004003820

C26CK105/09/2006TrựcNguyễn Trung241004002421

C26CK225/10/2005TuấnĐoàn Nguyễn Quốc241004005322

C26CK217/06/2006TúHuỳnh Anh241004004423

C26CK112/05/2005TứLương Lê241004002124

C26CK221/10/2006VănNguyễn Kiến241004004025

C26CK218/03/2006VũNguyễn Tuấn241004003926

C26CK101/01/2006XuânPhạm Như241004000927

1/2 159



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK201/06/2006YênNguyễn Gia241004004128

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213301

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ chế tạo máy - MH1102133 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK211/02/2005AnTrần Quốc23100400691

C25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400332

C25CK103/04/2005DuyVõ Nhựt23100400143

C25CK109/12/2005ĐạtĐỗ Tấn23100400234

C25CK124/05/2005HảiĐoàn Minh23100400245

C25CK209/06/2005HiệpTrần Hoàng23100400396

C25CK107/09/2005HùngNguyễn Lạc23100400267

C25CK220/05/2005HùngNguyễn Mạnh23100400748

C25CK207/07/2005KhaVõ Minh23100400609

C25CK115/04/2005LinhLê Tuấn231004000410

C25CK109/09/2004LinhNguyễn Nhật231004000311

C25CK202/10/2005LuânNguyễn Ngọc231004004812

C25CK220/08/2005MinhTrần Nhựt231004003513

C25CK125/03/2005NăngCao Hoàng231004002014

C25CK118/11/2004NgọcTrần Sơn Bảo231004001115

C25CK117/04/2005NguyênVõ Phước231004001616

C25CK109/01/2005NguyễnTrần Chí231004002817

C25CK130/04/2005NhãLê Huỳnh Thanh231004000718

C25CK104/01/2004NhiaSơn Pônh231004002919

C25CK204/01/2005PhướcNguyễn Thành231004004520

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213301

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ chế tạo máy - MH1102133 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK122/10/2005QuangThái Quốc23100400551

C25CK101/11/2000RiêmNgô Minh23100400012

C25CK110/08/2005SangNguyễn Ngọc23100400213

C25CK212/03/2005SangNguyễn Văn23100400444

C25CK231/08/2005SangTrịnh Phú23100400525

C25CK207/03/2005TâmTrần Chí23100400366

C25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn23100400677

C25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn23100400058

C25CK122/07/2005ThiênTrần Phú23100100889

C25CK111/09/2005ThiệnNguyễn Chánh Hùng231004000610

C25CK230/06/2005ThuậnPhạm Bình231004004611

C25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh231004001812

C25CK231/07/2005TínhNguyễn Trung231004005113

C25CK210/09/2005ToànPhan Thanh231004005314

C25CK226/01/2005TràNguyễn Kim231004005915

C25CK225/03/2005TríNguyễn Ngọc231004005616

C25CK103/02/2005TuấnNguyễn Trần Anh231004007617

C25CK110/05/2005VinhTrần Thế231004001018

C25CK119/06/2005VươngLê Minh231004001519

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403403

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT105/11/2006HậuLê Chí24101000291

C26QT131/01/2006HậuNguyễn Đức24101000172

C26QT106/09/2006NhungPhạm Kiều24101000243

C26KT13/07/2006NhưĐáy Minh24101100244

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh24101100275

C26QT213/12/2006NyTrần Thị Hà24101000486

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100237

C26KT28/10/2006TiênBùi Ngọc Thủy24101100188

C26TC23/07/2005TiênPhùng Thị Thủy24101200039

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng241011002010

C26KT11/06/2006TrâmHuỳnh Thị Bích241011000911

C26TC16/09/2006TrâmNguyễn Huỳnh241012001812

C26KT30/04/2004TrâmTrần Thị Ngọc241011002113

C26KT09/05/1988TrânLê Khánh241011002614

C26KT03/02/2006TriếtTrần Lê Anh241011001515

C26TC06/10/2006TrinhĐinh Hoàng Đoan241012002916

C26TC15/11/2006TrinhHuỳnh Thị Thúy241012001117

C26KT24/7/2005TrinhLê Duy241011000318

C26TC27/08/2006TrúcHuỳnh Thanh241012002119

C26KT04/01/2006TrúcNguyễn Thị Minh241011002820

C26QT104/07/2004TrựcPhạm Trung241010000221

C26KT28/03/2006TuyềnLê Thị Bích241011001022

C26KT01/12/2006UyênNguyễn Diệp Tú241011000823

C26KT06/10/2004ViVõ Triều241011001324

C26TC30/5/2006VyNguyễn Thị Thuý241012000525

C26QT111/10/2002XuânTrần Thanh Trúc241010001026
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC24/04/2006ÝNguyễn Thị Như241012001727

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 115



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403403

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT222/12/2006HiếuĐặng Trung24101000361

C26KT20/1/2005HoaNguyễn Thị Kim24101100172

C26KT01/05/2006HoàngNguyễn Phụng Minh24101100253

C26TC01/08/2006HồngVõ Thị Kim24101200234

C26QT110/06/2006HuyNguyễn Quốc24101000255

C26QT211/12/2005HuyTạ Nhật24101000416

C26QT111/12/2006HuyênNguyễn Bùi Tiểu24101000317

C26QT111/12/2006HuyềnVõ Thị Ngọc24101000128

C26KT04/12/2006HươngNguyễn Phan Xuân24101100309

C26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc241010003810

C26TC23/12/2003KhaPhan Văn241012002811

C26LG221/10/2005KhảiPhan Văn241010001112

C26QT229/05/2006KimNguyễn Hoàng241010003913

C26TC21/06/2006LinhNguyễn Khánh241012002714

C26QT128/07/2005LinhNguyễn Văn241010002715

C26TC19/12/2006LinhPhan Ánh241012000816

C26QT107/09/2005LinhVõ Nguyễn Ngọc241010000317

C26KT25/05/2005LongVõ Phi241001001418

C26KT23/08/2006LyTrần Thảo241011002219

C26TC23/04/2006LyVõ Trúc241012000720

C26KT22/6/2006MyVũ Ngọc Thảo241011000521

C26QT118/05/2006NgânKim Thị Thúy241010002222

C26QT125/01/2006NgânNguyễn Thị Kim241010002823

C26QT104/06/2006NguyênLý Minh241010003224

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng221012004825

C26TC20/10/2000NguyệtHoàng Thị Ánh241012000926
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT28/12/1994SangNguyễn Thị Ngọc241011000227

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 113



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403403

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC30/10/2006HânĐỗ Thị Ngọc24101200161

C26KT30/04/2006HânPhan Thị Ngọc24101100192

C26KT12/02/2006NhiNguyễn Ngọc Yến24101200193

C26TC05/11/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200124

C26TC16/05/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200225

C26QT103/08/2006NhiPhạm Thị Ái24101000206

C26QT106/03/2006NhiVõ Thị Tuyết24101000237

C26TC04/05/2004PhátHà Lê Thành24101200268

C26KT22/08/2004PhátVõ Thành24101100319

C26QT221/03/2006PhúcNguyễn Thị Hồng241010003310

C26QT220/04/2006PhượngNguyễn Thị Ngọc241010004011

C26KT24/12/2006QuyênTrần Huỳnh Kim241012001512

C26TC04/08/2006QuyềnNguyễn Minh241012001413

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004914

C26KT21/05/2006SươngLê Thị Diễm241011001415

C26QT227/12/2006ThànhNguyễn Tấn241010004316

C26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc241010000817

C26QT118/6/2002ThịnhTrần Đức241010000618

C26QT218/05/2006ThơNguyễn Thị Minh241010004419

C26QT123/03/2006ThuLê Thị Ngọc241010001620

C26KT16/10/2006ThuNguyễn Thị Cẩm241011001221

C26TC05/05/2006ThuậnLê Minh241012001322

C26TC17/05/2006ThùyTrương Thanh241012001023

C26QT216/08/2002ThưLê Huỳnh Song241010004724

C26KT21/06/2006ThưNguyễn Thị Minh241011001125

C26QT110/10/2006ThưNguyễn Yến241010000726
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC13/12/2006ThưTrần Hoàng Anh241012002427

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 114



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403403

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT103/8/2003AnhNguyễn Đỗ Tuấn24101000011

C26QT113/8/2006AnhTriệu Thị Huỳnh24101000152

C26QT116/07/2006ÁnhTrần Ngọc24101000183

C26QT229/11/2006BảoVõ Hoàng24101000464

C26TC22/01/2006ChiĐinh Lê Kim24101200045

C26QT109/04/2006CươngNguyễn Thị Kim24101000216

C26QT207/01/2006DiệuTrần Thị Mỹ24101000427

C26KT29/01/2000DungCao Thị Ngọc24101100068

C26TC21/01/2006DuyPhạm Quỳnh24101200259

C26QT122/12/2006DươngLê Thanh241010002610

C26QT216/02/2006DươngNguyễn Thị Thùy241010003511

C26QT116/10/2006ĐăngTạ Duy241010000412

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh241015005213

C26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng241010004514

C26KT21/08/2006GiangVăn Đỗ Thuận241011003215

C26KT22/12/1996HaiBạch Văn241011000416

C26KT16/8/2001HáhFa Ti241011000117

C26KT09/08/2004HạnhNguyễn Thị Ngọc241011001618

C26TC27/07/2006HạnhVõ Thị Hồng241012002019

C24KT216/06/1994HằngNguyễn Thị Bích221011006520

C26QT128/02/2006HằngNguyễn Thị Thúy241010001921

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403404

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG220/12/2005NhiPhan Yến24101500501

C26LG122/09/2006NhiPhạm Thị Yến24101500112

C26TM203/12/2006NhưNguyễn Hoàng Quỳnh24101600363

C26LG119/10/2005NhựtLê Hữu24101500204

C26LG230/08/2006NhựtNguyễn Phan Minh24101500455

C26TM119/05/2004OanhTrần Thị Kiều24101600066

C26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều24101600467

C26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500198

C26LG215/05/2006TrọngLâm Bảo24101500539

C26LG225/12/2006TrúcĐặng Huỳnh Thanh241015005110

C26LG122/07/2005TrúcTrần Thị Thanh241015002911

C26LG112/10/2003TrườngNguyễn Đăng241015001012

C26LG201/10/2006TuấnNguyễn Hoàng241015005913

C26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc241015004814

C26LG125/10/2006TúÔng Thị Mỹ241015002515

C26LG113/05/2006TúTrần Thanh241015001216

C26LG123/04/2006UyênNguyễn Hồ Phương241015000617

C26LG218/12/2004ViNguyễn Khánh241017004018

C26LG220/08/2006ViNguyễn Thị Kiều241016001819

C26LG123/08/2006VyPhạm Ngọc Đan241015001720

C26TM126/04/2006VyTrương Thảo241016001421

C26TM125/02/2006YếnNguyễn Trần Hải241016002522

C26LG217/02/2006ÝLê Nguyễn Như241015003323

C26TM212/09/2006ÝTrần Như241016004324

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403404

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM125/11/2002PhátTống Đức24101600031

C26TM111/11/2005PhátTrần Lâm24101600012

C26LG119/10/2005PhátTrương Thanh24101500273

C26TM225/05/2006PhongNguyễn24101600394

C26LG227/12/2006PhongNguyễn Thanh24101500425

C26TM126/10/2005PhongTrần Huỳnh24101600056

C26LG219/04/2006PhongTrần Vũ Thanh24101500567

C26TM130/11/2006QuyênHuỳnh Thị Thoại24101600088

C26TM111/11/2006QuỳnhNguyễn Như24101600239

C26TM120/04/2006TâmNguyễn Lê Băng241010001410

C26LG205/06/2005TânNguyễn Trần Minh241015005511

C26LG102/05/2006TấnNguyễn Minh241015002412

C26TM110/07/1994ThànhLâm Trung241016000713

C26LG223/01/2005ThànhLư Trung241015005414

C26TM216/06/2006ThảoHuỳnh Thị Thanh241016003115

C26LG127/10/2006ThảoNguyễn Ngọc241015001816

C26LG131/10/2006ThảoPhạm Thị Thạch241015000917

C26LG224/07/2006TháiDanh Thị Hồng241015003218

C26TM106/11/2006ThiNguyễn Hoàng Diễm241013000719

C26LG201/09/2006ThôngBùi Minh241015004020

C26TM201/02/2006ThôngNguyễn Hoàng241016003421

C26LG110/11/2006ThuậnNgô Thiên241001001322

C26LG119/01/2003ThưLê Anh241015000223

C26TM219/08/2006ThưLê Anh241016003024

C26LG223/04/2006ThưPhạm Thị Minh241015006025

C26TM201/06/2006ThyTrần Thị Cẩm241016003326

C26LG222/05/2005TiênĐặng Thị Mỹ241015004727
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM208/12/2005TínHồ Thành241016004028

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 119



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403404

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG126/08/2006HânTrần Gia24101500221

C26TM118/03/2006HoaPhạm Thị Lệ24101600102

C26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn24101500353

C26TM215/12/2005HoàngNguyễn Huy24101600444

C26TM117/05/2000HoàngPhạm Văn24101600115

C26LG224/05/2006HòaTrịnh Nguyễn Đức24101500446

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600507

C26TM206/04/2005HuyĐỗ Nhật24101600328

C26TM107/09/2006HuyNguyễn Minh24101600129

C26TM110/7/2004HuyPhan Nhật241016000410

C26TM130/01/2006HuỳnhLê Ngọc241016002211

C26TM102/05/2006HươngNguyễn Thị Quỳnh241016002612

C26LG210/09/2006KhánhHuỳnh Thị Ngọc241015003413

C26LG114/10/2006KhiêmNguyễn Thanh241015003014

C26LG118/12/2006KhoaLê Bá Đăng241015002115

C26TM215/07/2004KhoaNguyễn Lê Đăng241016003816

C26TM127/08/2006KhôiNguyễn Đăng241016002717

C26LG123/10/2006KhôiPhạm Anh241015002318

C26LG120/11/2006LamVõ Thị Kiều241015001319

C26TM128/12/2006LoanĐào Thị Ngọc241016001620

C26LG218/06/2006LuânTrần Hoàng Bảo241015003921

C26LG206/03/2006LuôngNguyễn Thành241015003822

C26TM104/04/2000LyDương Hiểu241016001923

C26TM116/02/2006MyPhạm Trần Thảo241016001524

C26TM115/06/2006NamNguyễn Quốc241016002425

C26TM120/02/2006NghiNguyễn Gia Ái241016000226

C26TM123/08/2006NgọcĐào Thị Hồng241016002027
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG210/06/2006NgọcVõ Thị Như241015003628

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403404

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG109/10/2005AnNguyễn Ngọc Thu24101500081

C26LG118/10/2006AnNguyễn Nhật24101500152

C26LG228/05/2006AnhNguyễn Duyên24101500413

C26TM119/01/2006AnhNguyễn Phan Mỹ24101600214

C26LG229/11/2006ÁnhNguyễn Thị Ngọc24101500495

C26LG114/05/2006BảoHoàng Lâm Quốc24101500266

C26LG114/08/2006BảoLê Trần Gia24101500167

C26TM204/02/2005BảoNguyễn Phạm Gia24101600478

C26LG210/01/2006CươngTrần Thị Kim24101500579

C26LG122/10/2006DiệuNguyễn Ngọc241015001410

C26LG120/10/2004DuyênNguyễn Thị Mỹ241001000111

C26LG218/02/2003DươngNguyễn Đức Hoàng241015004312

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc231012001913

C26TM227/04/2006ĐạtDương Tiến241016002914

C26LG129/7/2006ĐạtNguyễn241015000415

C26TM111/05/2006ĐoanHuỳnh Lê Ngọc Tâm241016001316

C26LG109/01/2005GiaLê Trần Hoàng241015002817

C26LG204/11/2006GiangThị Cẩm241015003118

C26TM226/09/2005HàoVõ Tấn241016005119

C26TM117/07/2006HânHuỳnh Ngọc Khải241016002820

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403805

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Phạm Nguyễn Dáng  Huyên

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM119/01/2006AnhNguyễn Phan Mỹ24101600211

C26TM204/02/2005BảoNguyễn Phạm Gia24101600472

C26KT29/01/2000DungCao Thị Ngọc24101100063

C26TM227/04/2006ĐạtDương Tiến24101600294

C26TM111/05/2006ĐoanHuỳnh Lê Ngọc Tâm24101600135

C26KT21/08/2006GiangVăn Đỗ Thuận24101100326

C26KT22/12/1996HaiBạch Văn24101100047

C26TM226/09/2005HàoVõ Tấn24101600518

C26KT16/8/2001HáhFa Ti24101100019

C26KT09/08/2004HạnhNguyễn Thị Ngọc241011001610

C26TM117/07/2006HânHuỳnh Ngọc Khải241016002811

C26KT30/04/2006HânPhan Thị Ngọc241011001912

C26KT20/1/2005HoaNguyễn Thị Kim241011001713

C26TM118/03/2006HoaPhạm Thị Lệ241016001014

C26TM215/12/2005HoàngNguyễn Huy241016004415

C26KT01/05/2006HoàngNguyễn Phụng Minh241011002516

C26TM117/05/2000HoàngPhạm Văn241016001117

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ241016005018

C26TM206/04/2005HuyĐỗ Nhật241016003219

C26TM107/09/2006HuyNguyễn Minh241016001220

C26TM110/7/2004HuyPhan Nhật241016000421

C26TM130/01/2006HuỳnhLê Ngọc241016002222

C26KT04/12/2006HươngNguyễn Phan Xuân241011003023

C26TM102/05/2006HươngNguyễn Thị Quỳnh241016002624

C26TM215/07/2004KhoaNguyễn Lê Đăng241016003825
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM127/08/2006KhôiNguyễn Đăng241016002726

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 91



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403805

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Nguyễn Dáng  Huyên

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT01/12/2003LinhLý Ngọc Doanh24101100071

C26TM115/06/2006NamNguyễn Quốc24101600242

C26TM120/02/2006NghiNguyễn Gia Ái24101600023

C26TM123/08/2006NgọcĐào Thị Hồng24101600204

C26KT12/02/2006NhiNguyễn Ngọc Yến24101200195

C26KT13/07/2006NhưĐáy Minh24101100246

C26TM203/12/2006NhưNguyễn Hoàng Quỳnh24101600367

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh24101100278

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100239

C26TM119/05/2004OanhTrần Thị Kiều241016000610

C26TM125/11/2002PhátTống Đức241016000311

C26TM111/11/2005PhátTrần Lâm241016000112

C26KT22/08/2004PhátVõ Thành241011003113

C26TM225/05/2006PhongNguyễn241016003914

C26TM126/10/2005PhongTrần Huỳnh241016000515

C26TM203/03/2006PhươngBùi Minh241016004816

C26TM130/11/2006QuyênHuỳnh Thị Thoại241016000817

C26KT24/12/2006QuyênTrần Huỳnh Kim241012001518

C26TM111/11/2006QuỳnhNguyễn Như241016002319

C26KT28/12/1994SangNguyễn Thị Ngọc241011000220

C26KT21/05/2006SươngLê Thị Diễm241011001421

C26TM120/04/2006TâmNguyễn Lê Băng241010001422

C26TM110/07/1994ThànhLâm Trung241016000723

C26TM216/06/2006ThảoHuỳnh Thị Thanh241016003124

C26TM106/11/2006ThiNguyễn Hoàng Diễm241013000725

1/2 92



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM201/02/2006ThôngNguyễn Hoàng241016003426

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 92



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403805

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Nguyễn Dáng  Huyên

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM128/12/2006LoanĐào Thị Ngọc24101600161

C26KT25/05/2005LongVõ Phi24100100142

C26TM104/04/2000LyDương Hiểu24101600193

C26KT23/08/2006LyTrần Thảo24101100224

C26TM116/02/2006MyPhạm Trần Thảo24101600155

C26KT22/6/2006MyVũ Ngọc Thảo24101100056

C26KT16/10/2006ThuNguyễn Thị Cẩm24101100127

C26TM219/08/2006ThưLê Anh24101600308

C26KT21/06/2006ThưNguyễn Thị Minh24101100119

C26TM201/06/2006ThyTrần Thị Cẩm241016003310

C26KT28/10/2006TiênBùi Ngọc Thủy241011001811

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng241011002012

C26TM208/12/2005TínHồ Thành241016004013

C26KT11/06/2006TrâmHuỳnh Thị Bích241011000914

C26KT30/04/2004TrâmTrần Thị Ngọc241011002115

C26KT09/05/1988TrânLê Khánh241011002616

C26KT03/02/2006TriếtTrần Lê Anh241011001517

C26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều241016004618

C26KT24/7/2005TrinhLê Duy241011000319

C26KT04/01/2006TrúcNguyễn Thị Minh241011002820

C26KT28/03/2006TuyềnLê Thị Bích241011001021

C26KT01/12/2006UyênNguyễn Diệp Tú241011000822

C26KT06/10/2004ViVõ Triều241011001323

C26TM126/04/2006VyTrương Thảo241016001424

C26TM125/02/2006YếnNguyễn Trần Hải241016002525
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM212/09/2006ÝTrần Như241016004326

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 93



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403804

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG109/10/2005AnNguyễn Ngọc Thu24101500081

C26LG118/10/2006AnNguyễn Nhật24101500152

C26LG228/05/2006AnhNguyễn Duyên24101500413

C26LG229/11/2006ÁnhNguyễn Thị Ngọc24101500494

C26LG114/05/2006BảoHoàng Lâm Quốc24101500265

C26LG114/08/2006BảoLê Trần Gia24101500166

C26LG210/01/2006CươngTrần Thị Kim24101500577

C26LG122/10/2006DiệuNguyễn Ngọc24101500148

C26LG120/10/2004DuyênNguyễn Thị Mỹ24100100019

C26TA14/01/2006DuyênPhạm Nguyễn Mỹ241013001410

C26LG218/02/2003DươngNguyễn Đức Hoàng241015004311

C26LG129/7/2006ĐạtNguyễn241015000412

C26TA12/04/2006ĐạtVõ Nguyễn Minh241013001113

C26LG109/01/2005GiaLê Trần Hoàng241015002814

C26LG204/11/2006GiangThị Cẩm241015003115

C26LG126/08/2006HânTrần Gia241015002216

C26TA24/01/2006HiếuTrần Trung241013001317

C26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn241015003518

C26TA22/04/2005HoàngTrần Minh241013001019

C26LG224/05/2006HòaTrịnh Nguyễn Đức241015004420

C26TA21/02/2006HuyHuỳnh Gia241013003221

C26TA24/05/2006HuyLâm Quốc241013003122

C26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng241013003023

C26TA22/07/2006HuyVõ Khải241013003324

C26TA19/03/2006HươngHuỳnh241013002525

C26TA03/07/2006HỷĐặng Phụng241013002126

C26LG210/09/2006KhánhHuỳnh Thị Ngọc241015003427

C26LG114/10/2006KhiêmNguyễn Thanh241015003028

C26LG118/12/2006KhoaLê Bá Đăng241015002129
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG123/10/2006KhôiPhạm Anh241015002330

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 132



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403804

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA15/04/2006NgọcĐặng Kim24101300341

C26LG210/06/2006NgọcVõ Thị Như24101500362

C26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300293

C26TA22/07/2002NhânTô Hồng Trí24101300224

C26LG220/12/2005NhiPhan Yến24101500505

C26LG122/09/2006NhiPhạm Thị Yến24101500116

C26LG119/10/2005NhựtLê Hữu24101500207

C26LG230/08/2006NhựtNguyễn Phan Minh24101500458

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300189

C26LG119/10/2005PhátTrương Thanh241015002710

C26LG227/12/2006PhongNguyễn Thanh241015004211

C26LG219/04/2006PhongTrần Vũ Thanh241015005612

C26TA08/10/2004PhúTrần Thiên241013000813

C26TA20/5/2004PhúcPhan Văn Trọng241013000914

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim241013002615

C26TA02/4/1999QuỳnhQuách Kim241013000416

C26LG205/06/2005TânNguyễn Trần Minh241015005517

C26LG102/05/2006TấnNguyễn Minh241015002418

C26LG223/01/2005ThànhLư Trung241015005419

C26LG127/10/2006ThảoNguyễn Ngọc241015001820

C26LG131/10/2006ThảoPhạm Thị Thạch241015000921

C26LG224/07/2006TháiDanh Thị Hồng241015003222

C24QT518/11/2003TháiNguyễn Ngọc Quốc221010017323

C26TA02/10/2006ThịnhLâm Quốc241013001624

C26LG201/09/2006ThôngBùi Minh241015004025

C26TA14/12/2002ThôngVõ Minh241013002726

C26TA26/03/1996ThuHoàng Thị241013002027

C26LG110/11/2006ThuậnNgô Thiên241001001328

C26TA08/3/2003ThuậnTrịnh Nam241013000229
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA06/01/2006ThùyNguyễn Phương241013002830

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 133



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110403804

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG120/11/2006LamVõ Thị Kiều24101500131

C26LG218/06/2006LuânTrần Hoàng Bảo24101500392

C26LG206/03/2006LuôngNguyễn Thành24101500383

C26TA02/06/2006MỹĐoàn Đặng Ngọc24101300174

C26LG119/01/2003ThưLê Anh24101500025

C26TA08/08/2006ThưNguyễn Lê Minh24101300066

C26LG223/04/2006ThưPhạm Thị Minh24101500607

C26TA12/8/2005ThươngPhạm Thu24101300018

C26LG222/05/2005TiênĐặng Thị Mỹ24101500479

C26TA27/12/2006TiênNguyễn Thị Cẩm241013002310

C26TA27/10/1980TrangPhạm Thị Thuỳ241013000311

C26TA07/01/2006TrânTrần Thị Quế241013003512

C26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu241015001913

C26LG215/05/2006TrọngLâm Bảo241015005314

C26LG225/12/2006TrúcĐặng Huỳnh Thanh241015005115

C26LG122/07/2005TrúcTrần Thị Thanh241015002916

C26LG112/10/2003TrườngNguyễn Đăng241015001017

C26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc241015004818

C26TA10/07/2003TùngThạch Vũ241013002419

C26TA04/12/2006TúĐoàn Thị Cẩm241013001220

C26LG125/10/2006TúÔng Thị Mỹ241015002521

C26LG113/05/2006TúTrần Thanh241015001222

C26LG123/04/2006UyênNguyễn Hồ Phương241015000623

C26LG218/12/2004ViNguyễn Khánh241017004024

C26LG220/08/2006ViNguyễn Thị Kiều241016001825

C26TA04/09/2006ViệtPhạm Huỳnh Tấn241013001926

C26LG123/08/2006VyPhạm Ngọc Đan241015001727

C26LG217/02/2006ÝLê Nguyễn Như241015003328
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA12/07/2006ÝTè Hoàng Như241013000529

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 134



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110411701

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Tài chính doanh nghiệp - MH1104117 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC20/12/2005AnhHuỳnh Trần Trâm23101200101

C25TC29/07/2005BảoĐặng Hoài23101200062

C25TC25/11/2005DuyNgô Thiện23101200183

C25TC14/10/2005DũngTrương Hoàng Anh23101200154

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200195

C25KT121/03/2005GấmNguyễn Thị Hồng23101100146

C25KT122/03/2005HiềnNguyễn Ngọc23101100177

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100368

C25KT214/01/2005HữuTừ Thiện23101100299

C25KT103/10/2005KhanhHuỳnh Ngọc Mai231011001810

C25KT119/03/2002MiềnLê Chí231011000111

C25KT222/06/2005MinhHà Đặng Công231011003412

C25KT226/02/2005NgânPhạm Thu231011003513

C25KT221/06/2005NghĩaNguyễn Hoàng231011003714

C25KT126/10/2005NgọcLê Hồng231011002315

C25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo231011003016

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim231011005017

C25TC27/12/2005NgọcPhan Thị Bích231012001118

C25TC16/07/2005NhungNguyễn Thị Tuyết231012000519

C25TC18/11/2005NhưDanh Ý231012000920

C25KT210/01/2005NhưĐặng Thị Quỳnh231011004321

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến231011005122

C25KT201/10/2005QuyênNguyễn Nhựt Hà231011004923

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 169



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110411701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Tài chính doanh nghiệp - MH1104117 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT202/09/2005QuỳnhNguyễn Hoàng Gia23101100471

C25TC25/12/2005QuỳnhNguyễn Thủy Trúc23101200122

C25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công23101200143

C25KT110/12/2005TháiHồ Hoàng Nhựt23101100124

C25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân23101100205

C25KT111/12/2005ThưPhạm Thị Anh23101100106

C25KT118/03/2005TrangNguyễn Lê Thiên23101100257

C25KT223/12/2005TrangNguyễn Thị Huyền23101100278

C25KT119/11/2005TrâmLê Thị Bích23101100099

C25KT114/12/2005TrâmPhạm Phương231011001110

C25KT114/07/2005TrâmPhạm Thị Bích231011002111

C25KT211/03/2005TrúcLại Thụy Thanh231011004512

C25KT114/09/2001TuyềnDương Thanh231011000313

C25KT217/06/2005TuyếtBùi Thị Ánh231011004614

C25KT212/09/2005VyMai Thị Thế231011004815

C25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến231011002816

C25KT127/12/2005VyNguyễn Thúy231011000517

C25KT118/03/2001YếnHuỳnh Thị Phi231011000418

C25KT127/12/2005YếnNguyễn Thị Phi231011001519

C25KT213/05/2002ÝNguyễn Thị Như231012000220

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 170



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110422801

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - MH1104228 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TC20/12/2005AnhHuỳnh Trần Trâm23101200101

C25TC29/07/2005BảoĐặng Hoài23101200062

C25TC25/11/2005DuyNgô Thiện23101200183

C25TC14/10/2005DũngTrương Hoàng Anh23101200154

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200195

C25TC27/12/2005NgọcPhan Thị Bích23101200116

C25TC16/07/2005NhungNguyễn Thị Tuyết23101200057

C25TC18/11/2005NhưDanh Ý23101200098

C25TC25/12/2005QuỳnhNguyễn Thủy Trúc23101200129

C25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công231012001410

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 135



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110425801

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thư tin thương mại - MH1104258 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600301

C25TM05/04/2005ChiHuỳnh Thảo23101600112

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600343

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ23101600064

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh23101600025

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm23101600226

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ23101600017

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng23101600088

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn23101600369

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh231016003510

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002011

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001512

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000913

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân231016001014

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh231016002715

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà231016003816

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc231016001917

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh231016003318

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc231016000519

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002220

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001321

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000722

C25TM24/12/2005TiênTrần Thị Cẩm231016002323

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000324

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003725

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002526
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002427

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 108



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110426101

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Trịnh Minh  Khang

Môn học : Quan hệ chăm sóc khách hàng - MH1104261 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM29/09/2005AnPhạm Nguyễn Trường23101600301

C25TM05/04/2005ChiHuỳnh Thảo23101600112

C25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600343

C25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ23101600064

C25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh23101600025

C25TM23/11/2005KiềuNguyễn Phương Diễm23101600226

C25TM12/02/2000LệPhạm Thị Mỹ23101600017

C25TM01/11/2005LongTrần Hoàng23101600088

C25TM16/10/2004LộcHuỳnh Tấn23101600369

C25TM08/11/2005LuânNguyễn Minh231016003510

C25TM07/05/2005MaiLư Trúc231016002011

C25TM14/12/2005MaiNhan Thanh231016001512

C25TM01/01/2004MyNguyễn Thị Hà231016000913

C25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân231016001014

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh231016002715

C25TM01/10/2005PhươngNguyễn Nhựt Hà231016003816

C25TM26/10/2005PhươngTrần Trúc231016001917

C25TM26/06/1996ThảoNguyễn Thị Thanh231016003318

C25TM26/09/2005ThảoPhạm Thị Ngọc231016000519

C25TM02/04/2005ThuậnNguyễn Ngô Nhật231004002220

C25TM10/12/2005ThưNguyễn Trần Anh231016001321

C25TM31/03/2005TiênĐoàn Thị Mỹ231016000722

C25TM24/12/2005TiênTrần Thị Cẩm231016002323

C25TM17/02/2005TrangHuỳnh Thị Kim231016000324

C25TM23/11/2005TúNguyễn Minh231016003725

C25TM30/09/2005VũLê Hoàng231016002526
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM21/07/2005VyTrần Lê231016002427

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 168



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110427001

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Cao Văn  Tài

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT127/11/2005BảoNguyễn Tấn23101000691

C25QT216/07/2004CẩmTăng Thị Hồng23101000402

C25QT101/09/2005DungPhạm Thị Phương23101000053

C25QT315/12/2003ĐạtPhạm Cẩm23101000844

C25QT111/04/2004HảiHuỳnh Thị Mỹ23101000305

C25QT118/01/2005HồngPhạm Nhật23101000156

C25QT115/07/2005HuyLý Quốc23101000177

C25QT215/02/2005HuỳnhHồ Như23101000448

C25QT106/10/2005KhangNguyễn Nhất23101000189

C25QT302/11/2005KhôiPhan Xuân231004004310

C25QT211/02/2005LinhCao Thị Ngọc231010006411

C25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh231010004512

C25QT231/05/2005LinhPhạm Thị Yến231010006613

C25QT108/12/2005LyPhạm Thị Khánh231010002514

C25QT112/01/1999MơNguyễn Thị Thanh231010000115

C25QT307/06/2005NghiĐinh Thị Xuân231010008216

C25QT105/02/2005NghĩaNguyễn Trọng231010000817

C25QT301/12/2005NgọcNguyễn Khánh231010007918

C25QT310/07/2005NgọcNguyễn Thị Kim231010007319

C25QT318/12/2004NgọcPhạm Hoàng Tuyết231010009120

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110427001

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Cao Văn  Tài

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng23101000491

C25QT202/06/2005PhátHà Nguyễn Tấn23101000612

C25QT226/11/2005PhướcPhạm Thị Diễm23101000523

C25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến23101000624

C25QT106/01/2005QuíLê Thị Ngọc23101000325

C25QT226/07/2005QuyênNguyễn Thị Phương23101000576

C25QT118/03/2005RâySơn Thị Sa23101000227

C25QT102/07/2005TâyCao Yến23100100168

C25QT130/11/2005ThànhNguyễn Chí23101000299

C25QT127/2/2002ThảoLâm Phương231010003310

C25QT230/05/2005ThảoPhùng Thị Thanh231010005411

C25QT125/08/2005ThơmDanh Ngọc231010001212

C25QT228/01/2005ThủyBành Thị Thanh231010006513

C25QT113/10/2005ThúyNguyễn Thị Mộng231010000914

C25QT129/07/2003ThưNguyễn Nhựt Minh231010001115

C25QT126/10/2005ThưNguyễn Thị Anh231010002116

C25QT108/03/2005ThyHuỳnh Thanh231010001417

C25QT126/11/2005ThyVăn Thị Mai231010002818

C25QT117/08/2005TiênHuỳnh Hoa Thủy231010001619

C25QT116/10/2005TiênTrần Thị Thủy231010002620

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110427001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Văn  Tài

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT201/08/2005NhânTrần Bửu23101000431

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú23101000532

C25QT215/02/2005NhiHữu Thị Hồng23101000423

C25QT128/02/2004NhócLê Văn23101000134

C25QT115/02/2005NhưĐỗ Thị Huỳnh23101000245

C25QT317/02/2005TiênTrừ Thị Cẩm23101000836

C25QT301/01/2005TiếnNguyễn Việt23101000727

C25QT111/04/2005TrânBùi Lê Ngọc23101000198

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo23101000819

C25QT218/08/2004TrânQuách Nguyễn Bảo231010005010

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương231010008511

C25QT229/06/2005TrungĐào Văn231010006312

C25QT206/02/2005TrườngNguyễn Nhựt231010005613

C25QT128/04/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh231010002014

C25QT213/11/2005TùngPhạm Văn231010004715

C25QT221/03/2005TúLê Thị Cẩm231010004116

C25QT205/02/2005VyLê Triệu231010005917

C25QT315/05/2005VyNguyễn Thị Thanh231010007718

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110502901

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Speaking 2 - MH1105029 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA12/02/2003ChâuTrần Huỳnh Bảo23101300262

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

C25TA23/07/2005ĐàoVõ Hồng23101300134

C25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300175

C25TA09/02/2001NgaLê Thị Kiều23101300026

C25TA14/10/2005NgọcTrần Như23101300277

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300318

C25TA18/08/2005NhiLý Hồng23101300079

C25TA24/04/2005NhưNguyễn Ngọc231013002010

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110502901

Phòng thi: A1.10

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Speaking 2 - MH1105029 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA30/10/2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh23101300181

C25TA06/11/2005PhươngTrần Thị Tuyết23101600042

C25TA24/10/2005ThảoHuỳnh Lê Kim23101300233

C25TA21/07/2005ThọVõ Hữu23101300254

C25TA08/05/2005ThùyNgô Kim23101300225

C25TA16/08/2005TrânPhạm Ngọc Huyền23101300296

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo23101300327

C25TA21/06/2005TrúcNguyễn Thị Thanh23101300048

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm23101300039

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110503101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Reading 2 - MH1105031 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA12/02/2003ChâuTrần Huỳnh Bảo23101300262

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

C25TA23/07/2005ĐàoVõ Hồng23101300134

C25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300175

C25TA07/09/2005MaiNguyễn Huỳnh Hồng23101300246

C25TA09/02/2001NgaLê Thị Kiều23101300027

C25TA14/10/2005NgọcTrần Như23101300278

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300319

C25TA18/08/2005NhiLý Hồng231013000710

C25TA24/04/2005NhưNguyễn Ngọc231013002011

C25TA30/10/2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh231013001812

C25TA06/11/2005PhươngTrần Thị Tuyết231016000413

C25TA24/10/2005ThảoHuỳnh Lê Kim231013002314

C25TA21/07/2005ThọVõ Hữu231013002515

C25TA08/05/2005ThùyNgô Kim231013002216

C25TA16/08/2005TrânPhạm Ngọc Huyền231013002917

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003218

C25TA21/06/2005TrúcNguyễn Thị Thanh231013000419

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm231013000320

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110503201

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Writing 1 - MH1105032 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA12/02/2003ChâuTrần Huỳnh Bảo23101300262

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

C25TA23/07/2005ĐàoVõ Hồng23101300134

C25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300175

C25TA09/02/2001NgaLê Thị Kiều23101300026

C25TA14/10/2005NgọcTrần Như23101300277

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300318

C25TA18/08/2005NhiLý Hồng23101300079

C25TA24/04/2005NhưNguyễn Ngọc231013002010

C25TA30/10/2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh231013001811

C25TA06/11/2005PhươngTrần Thị Tuyết231016000412

C25TA24/10/2005ThảoHuỳnh Lê Kim231013002313

C25TA21/07/2005ThọVõ Hữu231013002514

C25TA08/05/2005ThùyNgô Kim231013002215

C25TA16/08/2005TrânPhạm Ngọc Huyền231013002916

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003217

C25TA21/06/2005TrúcNguyễn Thị Thanh231013000418

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm231013000319

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110504401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Listening 2 - MH1105044 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA12/02/2003ChâuTrần Huỳnh Bảo23101300262

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

C25TA23/07/2005ĐàoVõ Hồng23101300134

C25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300175

C25TA09/02/2001NgaLê Thị Kiều23101300026

C25TA14/10/2005NgọcTrần Như23101300277

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300318

C25TA18/08/2005NhiLý Hồng23101300079

C25TA24/04/2005NhưNguyễn Ngọc231013002010

C25TA30/10/2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh231013001811

C25TA06/11/2005PhươngTrần Thị Tuyết231016000412

C25TA24/10/2005ThảoHuỳnh Lê Kim231013002313

C25TA21/07/2005ThọVõ Hữu231013002514

C25TA08/05/2005ThùyNgô Kim231013002215

C25TA16/08/2005TrânPhạm Ngọc Huyền231013002916

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003217

C25TA21/06/2005TrúcNguyễn Thị Thanh231013000418

C25TA14/11/2005TúPhan Huỳnh Cẩm231013000319

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110504601

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Pronunciation Practice - MH1105046 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA14/01/2006DuyênPhạm Nguyễn Mỹ24101300141

C26TA12/04/2006ĐạtVõ Nguyễn Minh24101300112

C26TA24/01/2006HiếuTrần Trung24101300133

C26TA22/04/2005HoàngTrần Minh24101300104

C26TA21/02/2006HuyHuỳnh Gia24101300325

C26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300316

C26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng24101300307

C26TA22/07/2006HuyVõ Khải24101300338

C26TA19/03/2006HươngHuỳnh24101300259

C26TA03/07/2006HỷĐặng Phụng241013002110

C26TA02/06/2006MỹĐoàn Đặng Ngọc241013001711

C26TA15/04/2006NgọcĐặng Kim241013003412

C26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng241013002913

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh231013003114

C26TA22/07/2002NhânTô Hồng Trí241013002215

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim241013001816

C26TA08/10/2004PhúTrần Thiên241013000817

C26TA20/5/2004PhúcPhan Văn Trọng241013000918

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim241013002619

C26TA02/4/1999QuỳnhQuách Kim241013000420

C26TA02/10/2006ThịnhLâm Quốc241013001621

C26TA14/12/2002ThôngVõ Minh241013002722

C26TA26/03/1996ThuHoàng Thị241013002023

C26TA08/3/2003ThuậnTrịnh Nam241013000224

C26TA06/01/2006ThùyNguyễn Phương241013002825

C26TA08/08/2006ThưNguyễn Lê Minh241013000626

C26TA12/8/2005ThươngPhạm Thu241013000127

C26TA27/12/2006TiênNguyễn Thị Cẩm241013002328

C26TA27/10/1980TrangPhạm Thị Thuỳ241013000329

C26TA07/01/2006TrânTrần Thị Quế241013003530

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003231

C26TA10/07/2003TùngThạch Vũ241013002432
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA04/12/2006TúĐoàn Thị Cẩm241013001233

C26TA04/09/2006ViệtPhạm Huỳnh Tấn241013001934

C26TA12/07/2006ÝTè Hoàng Như241013000535

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902101

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK104/09/2006ÂnNguyễn Hoài24100400101

C26CK110/06/2006CườngNguyễn Thanh Duy24100400282

C26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400123

C26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400234

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400265

C26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400186

C26CK114/08/2006DuyNguyễn Trí24100400227

C26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400458

C26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400359

C26CK128/12/2006GiỏiBao Thành241004001510

C26CK218/12/2005HảoLê Vũ241004003711

C26CK105/01/2006HậuPhạm Phúc241004001412

C26CK115/03/2005HuyLê Gia241004003113

C26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc241004000414

C26CK121/6/2006HuyTrần Gia241004000315

C26TA19/03/2006HươngHuỳnh241013002516

C26TA03/07/2006HỷĐặng Phụng241013002117

C26CK215/05/2006KhaLê Minh241004003618

C26CK112/11/2006KhaNguyễn Tuấn241004000719

C26CK126/07/2006KhangNguyễn Tuấn241004001720

C26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn241004002521

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh241004003222

C26CK128/02/2006LuânTrần Minh241004002923

C26CK111/10/2006NghĩaNguyễn Trọng241003000124

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh231013003125

C26CK130/01/2006NhânHồ Nguyễn Thành241004000826

C26TA22/07/2002NhânTô Hồng Trí241013002227

C26CK115/03/2006NhậtLê Minh241004002028

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim241013001829

C26CK214/03/2002PhátLê Đinh Tấn241004004230

C26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng241010001331
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK110/08/2006PhúcTrần Hoàng241004002732

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 146



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK225/07/2006AnhTrần Nguyễn Đức24100400471

C26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400332

C26CK221/02/2006KiệtVõ Anh24100400483

C26CK119/12/1996MinhTô Ngọc24100400014

C26TA02/06/2006MỹĐoàn Đặng Ngọc24101300175

C26TA15/04/2006NgọcĐặng Kim24101300346

C26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300297

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long24100400508

C26CK101/10/2000PhươngHuỳnh Duy24100400029

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim241013002610

C26CK112/01/2006SangBùi Thanh241004003011

C26CK202/06/2005SangNguyễn Hữu241004003412

C26CK215/10/2006SơnĐặng Thái241004004913

C26CK118/8/2006SựLê Lê Anh241004000614

C26CK211/04/2006TàiNguyễn Anh241004004315

C26CK115/11/2006TháiVõ Thành241004001316

C26CK118/08/2006ThịnhĐặng Lê Quốc241004001917

C26TA26/03/1996ThuHoàng Thị241013002018

C26TA06/01/2006ThùyNguyễn Phương241013002819

C26CK201/02/2006ThươngLê Hoài241004003820

C26TA27/12/2006TiênNguyễn Thị Cẩm241013002321

C26TA07/01/2006TrânTrần Thị Quế241013003522

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003223

C26CK105/09/2006TrựcNguyễn Trung241004002424

C26TA10/07/2003TùngThạch Vũ241013002425

C26CK217/06/2006TúHuỳnh Anh241004004426

C26CK112/05/2005TứLương Lê241004002127

C26CK221/10/2006VănNguyễn Kiến241004004028

C26TA04/09/2006ViệtPhạm Huỳnh Tấn241013001929

C26CK218/03/2006VũNguyễn Tuấn241004003930

C26CK101/01/2006XuânPhạm Như241004000931
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK201/06/2006YênNguyễn Gia241004004132

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 147



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902102

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300232

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300133

C26DDT129/11/2004DuyHuỳnh Bá Khương24100300024

C26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300145

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300206

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc24100300087

C26TA14/01/2006DuyênPhạm Nguyễn Mỹ24101300148

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300189

C26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy241003001010

C26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn241003000611

C26TA12/04/2006ĐạtVõ Nguyễn Minh241013001112

C26DDT106/07/2006HàTrần Vũ241003000413

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ241003000314

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí241003002515

C26TA24/01/2006HiếuTrần Trung241013001316

C26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng241003003517

C26TA22/04/2005HoàngTrần Minh241013001018

C26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái241003001519

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật241003001720

C26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức241003004521

C26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn241003001122

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn241003003023

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc241003004024

C26DDT124/09/2006MinhNguyễn Lê Phương241003002125

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng241003004426

C26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng241003002727

C26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh241003002928

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000529
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA08/10/2004PhúTrần Thiên241013000830

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 142



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902102

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT116/08/2006ÂnNguyễn Hoàng24100300121

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300463

C26TA21/02/2006HuyHuỳnh Gia24101300324

C26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300315

C26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng24101300306

C26TA22/07/2006HuyVõ Khải24101300337

C26DDT221/04/2006HưngLê Duy24100300518

C26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300319

C26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang241003004910

C26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước241003004711

C26TA20/5/2004PhúcPhan Văn Trọng241013000912

C26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng241003003313

C26TA02/4/1999QuỳnhQuách Kim241013000414

C26DDT207/06/2005SángDanh Minh241003004815

C26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002216

C26TA02/10/2006ThịnhLâm Quốc241013001617

C26TA14/12/2002ThôngVõ Minh241013002718

C26TA08/08/2006ThưNguyễn Lê Minh241013000619

C26TA12/8/2005ThươngPhạm Thu241013000120

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu241003003421

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh241003001622

C26DDT124/08/2006TínhTô Hồng241003002823

C26TA27/10/1980TrangPhạm Thị Thuỳ241013000324

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành241003000725

C26TA04/12/2006TúĐoàn Thị Cẩm241013001226

C26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh241003004327

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001928

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003229
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA12/07/2006ÝTè Hoàng Như241013000530

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 143



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110902606

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

C26KT29/01/2000DungCao Thị Ngọc24101100062

C26DDT129/11/2004DuyHuỳnh Bá Khương24100300023

C26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300144

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300205

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc24100300086

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300187

C26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300108

C26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn24100300069

C26KT22/12/1996HaiBạch Văn241011000410

C26DDT106/07/2006HàTrần Vũ241003000411

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ241003000312

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí241003002513

C26KT16/8/2001HáhFa Ti241011000114

C26KT09/08/2004HạnhNguyễn Thị Ngọc241011001615

C26KT30/04/2006HânPhan Thị Ngọc241011001916

C26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng241003003517

C26KT20/1/2005HoaNguyễn Thị Kim241011001718

C26KT01/05/2006HoàngNguyễn Phụng Minh241011002519

C26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái241003001520

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật241003001721

C26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức241003004522

C26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn241003001123

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn241003003024

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc241003004025

1/2 109



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT01/12/2003LinhLý Ngọc Doanh241011000726

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 109



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110902606

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng24100300271

C26KT13/07/2006NhưĐáy Minh24101100242

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100233

C26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh24100300294

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn24100300055

C26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng24100300336

C24QT719/11/2004QuốcPhạm Anh22101002297

C26KT24/12/2006QuyênTrần Huỳnh Kim24101200158

C26KT28/12/1994SangNguyễn Thị Ngọc24101100029

C26KT21/05/2006SươngLê Thị Diễm241011001410

C26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002211

C24QT518/11/2003TháiNguyễn Ngọc Quốc221010017312

C26KT21/06/2006ThưNguyễn Thị Minh241011001113

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu241003003414

C26KT28/10/2006TiênBùi Ngọc Thủy241011001815

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh241003001616

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng241011002017

C26DDT124/08/2006TínhTô Hồng241003002818

C26KT11/06/2006TrâmHuỳnh Thị Bích241011000919

C26KT30/04/2004TrâmTrần Thị Ngọc241011002120

C26KT03/02/2006TriếtTrần Lê Anh241011001521

C26KT24/7/2005TrinhLê Duy241011000322

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành241003000723

C26KT28/03/2006TuyềnLê Thị Bích241011001024

C26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh241003004325
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT01/12/2006UyênNguyễn Diệp Tú241011000826

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 110



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110902606

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300132

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300093

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300464

C26KT21/08/2006GiangVăn Đỗ Thuận24101100325

C26DDT221/04/2006HưngLê Duy24100300516

C26KT04/12/2006HươngNguyễn Phan Xuân24101100307

C26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300318

C26KT25/05/2005LongVõ Phi24100100149

C26KT23/08/2006LyTrần Thảo241011002210

C26DDT124/09/2006MinhNguyễn Lê Phương241003002111

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo231001000912

C26KT22/6/2006MyVũ Ngọc Thảo241011000513

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng241003004414

C26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang241003004915

C26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước241003004716

C26KT12/02/2006NhiNguyễn Ngọc Yến241012001917

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh241011002718

C26KT22/08/2004PhátVõ Thành241011003119

C26DDT207/06/2005SángDanh Minh241003004820

C26KT16/10/2006ThuNguyễn Thị Cẩm241011001221

C26KT09/05/1988TrânLê Khánh241011002622

C26KT04/01/2006TrúcNguyễn Thị Minh241011002823

C26KT06/10/2004ViVõ Triều241011001324

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001925
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003226

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 111



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902603

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK104/09/2006ÂnNguyễn Hoài24100400101

C26CK110/06/2006CườngNguyễn Thanh Duy24100400282

C26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400123

C26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400234

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400265

C26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400186

C26CK114/08/2006DuyNguyễn Trí24100400227

C26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400458

C23TH413/06/2003DuyTrương Thanh21100101379

C26TA14/01/2006DuyênPhạm Nguyễn Mỹ241013001410

C26TA12/04/2006ĐạtVõ Nguyễn Minh241013001111

C26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh241004003512

C26CK128/12/2006GiỏiBao Thành241004001513

C26CK218/12/2005HảoLê Vũ241004003714

C26CK105/01/2006HậuPhạm Phúc241004001415

C26TA24/01/2006HiếuTrần Trung241013001316

C26TA22/04/2005HoàngTrần Minh241013001017

C26CK115/03/2005HuyLê Gia241004003118

C26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc241004000419

C26CK121/6/2006HuyTrần Gia241004000320

C26TA19/03/2006HươngHuỳnh241013002521

C26TA03/07/2006HỷĐặng Phụng241013002122

C26CK215/05/2006KhaLê Minh241004003623

C26CK112/11/2006KhaNguyễn Tuấn241004000724

C26CK126/07/2006KhangNguyễn Tuấn241004001725

C26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn241004002526

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh241004003227
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK128/02/2006LuânTrần Minh241004002928

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 95



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902603

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA27/06/2002NguyệtLê Thị Minh23101300311

C26CK115/03/2006NhậtLê Minh24100400202

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300183

C26CK214/03/2002PhátLê Đinh Tấn24100400424

C26TA08/10/2004PhúTrần Thiên24101300085

C26TA20/5/2004PhúcPhan Văn Trọng24101300096

C26CK110/08/2006PhúcTrần Hoàng24100400277

C26CK101/10/2000PhươngHuỳnh Duy24100400028

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim24101300269

C24TC227/12/2004QuỳnhĐỗ Ngọc221012004910

C26TA02/4/1999QuỳnhQuách Kim241013000411

C26CK112/01/2006SangBùi Thanh241004003012

C26CK211/04/2006TàiNguyễn Anh241004004313

C26CK115/11/2006TháiVõ Thành241004001314

C26CK118/08/2006ThịnhĐặng Lê Quốc241004001915

C26TA02/10/2006ThịnhLâm Quốc241013001616

C26TA14/12/2002ThôngVõ Minh241013002717

C26TA26/03/1996ThuHoàng Thị241013002018

C26TA06/01/2006ThùyNguyễn Phương241013002819

C26TA08/08/2006ThưNguyễn Lê Minh241013000620

C26CK201/02/2006ThươngLê Hoài241004003821

C26TA12/8/2005ThươngPhạm Thu241013000122

C26TA27/12/2006TiênNguyễn Thị Cẩm241013002323

C26TA27/10/1980TrangPhạm Thị Thuỳ241013000324

C25TA19/12/2004TríNguyễn Việt Bảo231013003225

C26CK105/09/2006TrựcNguyễn Trung241004002426

C26TA04/12/2006TúĐoàn Thị Cẩm241013001227
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK217/06/2006TúHuỳnh Anh241004004428

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 96



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902603

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK225/07/2006AnhTrần Nguyễn Đức24100400471

C26TA21/02/2006HuyHuỳnh Gia24101300322

C26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300313

C26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng24101300304

C26TA22/07/2006HuyVõ Khải24101300335

C26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400336

C26CK221/02/2006KiệtVõ Anh24100400487

C26TA02/06/2006MỹĐoàn Đặng Ngọc24101300178

C26CK111/10/2006NghĩaNguyễn Trọng24100300019

C26TA15/04/2006NgọcĐặng Kim241013003410

C26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng241013002911

C24TC214/01/2003NguyênNguyễn Trọng221012004812

C26CK130/01/2006NhânHồ Nguyễn Thành241004000813

C26TA22/07/2002NhânTô Hồng Trí241013002214

C26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng241010001315

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long241004005016

C26CK202/06/2005SangNguyễn Hữu241004003417

C26CK215/10/2006SơnĐặng Thái241004004918

C26CK118/8/2006SựLê Lê Anh241004000619

C26TA07/01/2006TrânTrần Thị Quế241013003520

C26TA10/07/2003TùngThạch Vũ241013002421

C26CK112/05/2005TứLương Lê241004002122

C26CK221/10/2006VănNguyễn Kiến241004004023

C26TA04/09/2006ViệtPhạm Huỳnh Tấn241013001924

C26CK218/03/2006VũNguyễn Tuấn241004003925

C26CK101/01/2006XuânPhạm Như241004000926

C26CK201/06/2006YênNguyễn Gia241004004127
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA12/07/2006ÝTè Hoàng Như241013000528

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 97



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902601

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT103/8/2003AnhNguyễn Đỗ Tuấn24101000011

C26TM119/01/2006AnhNguyễn Phan Mỹ24101600212

C26QT113/8/2006AnhTriệu Thị Huỳnh24101000153

C26QT116/07/2006ÁnhTrần Ngọc24101000184

C25LG205/03/2005BernardTrần Elaniria Christian23101500555

C26QT109/04/2006CươngNguyễn Thị Kim24101000216

C26QT122/12/2006DươngLê Thanh24101000267

C26QT216/02/2006DươngNguyễn Thị Thùy24101000358

C25TC13/10/2005ĐạiNguyễn Ngô Quốc23101200199

C26TM227/04/2006ĐạtDương Tiến241016002910

C26TM111/05/2006ĐoanHuỳnh Lê Ngọc Tâm241016001311

C26QT128/02/2006HằngNguyễn Thị Thúy241010001912

C26TM117/07/2006HânHuỳnh Ngọc Khải241016002813

C26QT105/11/2006HậuLê Chí241010002914

C26QT131/01/2006HậuNguyễn Đức241010001715

C26QT222/12/2006HiếuĐặng Trung241010003616

C26TM118/03/2006HoaPhạm Thị Lệ241016001017

C26TM117/05/2000HoàngPhạm Văn241016001118

C26TM206/04/2005HuyĐỗ Nhật241016003219

C26TM107/09/2006HuyNguyễn Minh241016001220

C26QT110/06/2006HuyNguyễn Quốc241010002521

C26TM110/7/2004HuyPhan Nhật241016000422

C26QT111/12/2006HuyênNguyễn Bùi Tiểu241010003123

C26QT111/12/2006HuyềnVõ Thị Ngọc241010001224

C26TM130/01/2006HuỳnhLê Ngọc241016002225
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM102/05/2006HươngNguyễn Thị Quỳnh241016002626

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 104



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM115/06/2006NamNguyễn Quốc24101600241

C26QT125/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24101000282

C26TM120/02/2006NghiNguyễn Gia Ái24101600023

C26TM123/08/2006NgọcĐào Thị Hồng24101600204

C25KT209/06/2004NgọcNguyễn Kim23101100505

C26QT104/06/2006NguyênLý Minh24101000326

C26QT103/08/2006NhiPhạm Thị Ái24101000207

C26QT106/03/2006NhiVõ Thị Tuyết24101000238

C26QT106/09/2006NhungPhạm Kiều24101000249

C26TM119/05/2004OanhTrần Thị Kiều241016000610

C25KT203/07/2005OanhTrần Thị Yến231011005111

C26TM125/11/2002PhátTống Đức241016000312

C26TM111/11/2005PhátTrần Lâm241016000113

C26TM126/10/2005PhongTrần Huỳnh241016000514

C26QT221/03/2006PhúcNguyễn Thị Hồng241010003315

C26TM130/11/2006QuyênHuỳnh Thị Thoại241016000816

C26TM111/11/2006QuỳnhNguyễn Như241016002317

C26TM120/04/2006TâmNguyễn Lê Băng241010001418

C26TM110/07/1994ThànhLâm Trung241016000719

C26TM216/06/2006ThảoHuỳnh Thị Thanh241016003120

C26TM106/11/2006ThiNguyễn Hoàng Diễm241013000721

C26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc241010000822

C26QT118/6/2002ThịnhTrần Đức241010000623

C26QT123/03/2006ThuLê Thị Ngọc241010001624

C26TM219/08/2006ThưLê Anh241016003025
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT110/10/2006ThưNguyễn Yến241010000726

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 105



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM204/02/2005BảoNguyễn Phạm Gia24101600471

C26QT229/11/2006BảoVõ Hoàng24101000462

C26TM215/07/2006CườngVũ Kim24101600493

C26QT207/01/2006DiệuTrần Thị Mỹ24101000424

C26QT116/10/2006ĐăngTạ Duy24101000045

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh24101500526

C26QT211/12/2005HuyTạ Nhật24101000417

C26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc24101000388

C26LG221/10/2005KhảiPhan Văn24101000119

C26TM127/08/2006KhôiNguyễn Đăng241016002710

C26QT229/05/2006KimNguyễn Hoàng241010003911

C26QT128/07/2005LinhNguyễn Văn241010002712

C26QT107/09/2005LinhVõ Nguyễn Ngọc241010000313

C26TM128/12/2006LoanĐào Thị Ngọc241016001614

C26TM104/04/2000LyDương Hiểu241016001915

C26TM116/02/2006MyPhạm Trần Thảo241016001516

C26QT118/05/2006NgânKim Thị Thúy241010002217

C26QT220/04/2006PhượngNguyễn Thị Ngọc241010004018

C26QT227/12/2006ThànhNguyễn Tấn241010004319

C26QT218/05/2006ThơNguyễn Thị Minh241010004420

C26TM201/06/2006ThyTrần Thị Cẩm241016003321

C26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều241016004622

C26QT104/07/2004TrựcPhạm Trung241010000223

C26TM126/04/2006VyTrương Thảo241016001424

C26QT111/10/2002XuânTrần Thanh Trúc241010001025
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM125/02/2006YếnNguyễn Trần Hải241016002526

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 106



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902608

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Bình  Dương

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK222/02/2006ÂnNguyễn Trần Trọng24101700481

C26TH05/12/2006BảoNguyễn Gia24100100172

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100193

C26TH11/01/2005BằngTrần Nhựt24100100254

C26TK226/04/2006ChâuNguyễn Ngọc Minh24101700445

C26TK104/10/2006CôngPhạm Chí24101700166

C26TK120/11/2006DuyHoàng Anh24101700237

C26TH07/02/2006DuyPhạm Minh24100100168

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700019

C26TK220/03/2006ĐạiNguyễn Hoàng Phương241017004210

C26TK117/11/2006HânNguyễn Ngọc241017001011

C26TK113/3/2006HânVõ Thị Ngọc241017000512

C26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc241001003513

C26TH31/05/2006HoànhHồ Văn241001001114

C24QT701/06/2004HồNguyễn Đoan221010022815

C26TK112/04/2005HuyLê Đức241017002516

C26TK210/01/2006HuyNguyễn Khải241017003317

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia241017001418

C26TH06/06/2006HươngLê Ngọc241001001019

C26TH29/06/2006KhangChâu Gia241001002820

C26TK213/06/2006KhangĐinh Gia241017003521

C26TH01/12/2004KhangNguyễn Duy241001000822

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên241001002623

C26TH30/05/2006KhảiVõ Hoàng241001001824

C26TK120/08/2005KhôiLê Đăng241017001525

C26TK119/10/2006KhôiNguyễn Anh241017003026

C26TK210/02/2006KhôiNguyễn Đăng241017004127

1/2 149



Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK121/10/2006KhôiQuách Đăng241017002728

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 149



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902608

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Bình  Dương

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH15/03/2006NghĩaVõ Thành24100100311

C26TK211/08/2006NgọcNguyễn Thị Thanh24101700462

C26TK219/08/2006NhiLê Thị Lan24100100343

C26TK125/05/2006NhiTất Tịnh24101700094

C26TK108/11/2006NhưLê Trương Thục24101700315

C26TK109/11/2006NhưNguyễn Phụng24101700296

C26TH08/12/2006NhựtLê Văn24100100037

C26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700388

C26TK226/11/2005PhụngNguyễn Hồ Thiên24101700399

C26TK129/05/2006PhượngNguyễn Thị Thúy241017002210

C26TH29/09/2006QuyênTrần Lê Kim241001000911

C26TH03/06/2006QuyềnĐinh Văn241001002312

C26TK102/7/2006QuỳnhNguyễn Thị Thúy241017000713

C26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh241001003214

C26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng241001003015

C26TH12/11/2006ToànNgự Trung241001000716

C26TK128/10/2006TrâmLê Thị Ngọc241017001717

C26TK127/04/2006TrâmNguyễn Thị Hồng241017001918

C26TH16/06/2006TriếtNguyễn Tấn241001002419

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú241017002620

C26TK115/03/2006VinhLê Công241003002621

C26TH23/12/1993VinhVõ Thành241001000422

C26TK127/10/2006VyLê Hạ241017001123

C26TH19/8/2006VyNguyễn Ngọc Phương241001000624

C26TK125/04/2006YếnPhan Thị Bảo241017000825

C26TK104/02/2004ÝHuỳnh Như241017000426
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK125/03/2006ÝNguyễn Thị Như241017002427

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 150



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902608

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Bình  Dương

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH19/04/2005AnLương Nguyễn Quốc24100100431

C26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100392

C26TH02/09/2006BảoNguyễn Chí24100100413

C26TH09/01/2006CườngLâm Chí24100100454

C26TK230/09/2006DuyNguyễn Chí24101700555

C26TH10/12/2004DuyNguyễn Huỳnh Anh24100100156

C26TK230/01/2005ĐạtĐặng Tấn24101700507

C26TH12/12/2004ĐạtNguyễn Thành24100100448

C26TK219/06/2006HânMai Ngọc Gia24101700349

C26TK222/05/2006HuyLê Quốc241017004710

C26TK228/10/2006HuyTrần Gia241017003611

C26TH03/11/2006KiệtHuỳnh Anh241001002912

C26TK212/03/2005LongNguyễn Võ Thành241017003713

C26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành241001003614

C26TK219/02/2005MinhVõ Anh241017005415

C26TH21/08/2006NamNguyễn Phương241001002116

C26TK206/11/2006NgânMai Minh Ngọc Kim241017004517

C26TK205/04/2006NgânNguyễn Ngọc Kim241017004918

C26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn241001003819

C26TH01/06/2006NhânNguyễn Lê Hữu241001004220

C26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ241017003221

C26TK206/08/2005SơnHuỳnh Văn241017005322

C26TK118/10/2006ThiệnNguyễn Minh241017002823

C26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức241017005124

C26TH03/03/2006VinhLê Công241001004025

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 151



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902607

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều  Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG109/10/2005AnNguyễn Ngọc Thu24101500081

C26LG118/10/2006AnNguyễn Nhật24101500152

C26LG228/05/2006AnhNguyễn Duyên24101500413

C26LG114/05/2006BảoHoàng Lâm Quốc24101500264

C26LG114/08/2006BảoLê Trần Gia24101500165

C26TC22/01/2006ChiĐinh Lê Kim24101200046

C26LG122/10/2006DiệuNguyễn Ngọc24101500147

C26LG120/10/2004DuyênNguyễn Thị Mỹ24100100018

C26LG218/02/2003DươngNguyễn Đức Hoàng24101500439

C26LG129/7/2006ĐạtNguyễn241015000410

C26LG109/01/2005GiaLê Trần Hoàng241015002811

C26TC27/07/2006HạnhVõ Thị Hồng241012002012

C26TC30/10/2006HânĐỗ Thị Ngọc241012001613

C26LG126/08/2006HânTrần Gia241015002214

C26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn241015003515

C26LG224/05/2006HòaTrịnh Nguyễn Đức241015004416

C25CK207/07/2005KhaVõ Minh231004006017

C26LG210/09/2006KhánhHuỳnh Thị Ngọc241015003418

C26LG114/10/2006KhiêmNguyễn Thanh241015003019

C26LG118/12/2006KhoaLê Bá Đăng241015002120

C26TM215/07/2004KhoaNguyễn Lê Đăng241016003821

C26LG123/10/2006KhôiPhạm Anh241015002322

C26LG120/11/2006LamVõ Thị Kiều241015001323

C26TC19/12/2006LinhPhan Ánh241012000824

C26LG218/06/2006LuânTrần Hoàng Bảo241015003925

C26TM203/12/2006NhưNguyễn Hoàng Quỳnh241016003626

C26LG119/10/2005NhựtLê Hữu241015002027

C26LG230/08/2006NhựtNguyễn Phan Minh241015004528
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM225/05/2006PhongNguyễn241016003929

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 99



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902607

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều  Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC04/08/2006QuyềnNguyễn Minh24101200141

C25CK231/08/2005SangTrịnh Phú23100400522

C26LG102/05/2006TấnNguyễn Minh24101500243

C26LG127/10/2006ThảoNguyễn Ngọc24101500184

C26LG131/10/2006ThảoPhạm Thị Thạch24101500095

C25CK122/07/2005ThiênTrần Phú23100100886

C26LG201/09/2006ThôngBùi Minh24101500407

C26TC05/05/2006ThuậnLê Minh24101200138

C26LG110/11/2006ThuậnNgô Thiên24100100139

C26TC17/05/2006ThùyTrương Thanh241012001010

C26LG119/01/2003ThưLê Anh241015000211

C26TC23/07/2005TiênPhùng Thị Thủy241012000312

C26TM208/12/2005TínHồ Thành241016004013

C26TC16/09/2006TrâmNguyễn Huỳnh241012001814

C26TC15/11/2006TrinhHuỳnh Thị Thúy241012001115

C26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu241015001916

C26TC27/08/2006TrúcHuỳnh Thanh241012002117

C26LG122/07/2005TrúcTrần Thị Thanh241015002918

C26LG112/10/2003TrườngNguyễn Đăng241015001019

C26LG125/10/2006TúÔng Thị Mỹ241015002520

C26LG113/05/2006TúTrần Thanh241015001221

C26LG123/04/2006UyênNguyễn Hồ Phương241015000622

C26LG218/12/2004ViNguyễn Khánh241017004023

C26LG220/08/2006ViNguyễn Thị Kiều241016001824

C26TC30/5/2006VyNguyễn Thị Thuý241012000525

C26LG123/08/2006VyPhạm Ngọc Đan241015001726

C26LG217/02/2006ÝLê Nguyễn Như241015003327
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC24/04/2006ÝNguyễn Thị Như241012001728

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 100



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902607

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều  Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG229/11/2006ÁnhNguyễn Thị Ngọc24101500491

C26LG210/01/2006CươngTrần Thị Kim24101500572

C26TC21/01/2006DuyPhạm Quỳnh24101200253

C26LG204/11/2006GiangThị Cẩm24101500314

C26TC01/08/2006HồngVõ Thị Kim24101200235

C26TC23/12/2003KhaPhan Văn24101200286

C26TC21/06/2006LinhNguyễn Khánh24101200277

C26LG206/03/2006LuôngNguyễn Thành24101500388

C26TC23/04/2006LyVõ Trúc24101200079

C25CK118/11/2004NgọcTrần Sơn Bảo231004001110

C26LG210/06/2006NgọcVõ Thị Như241015003611

C26TC20/10/2000NguyệtHoàng Thị Ánh241012000912

C26TC05/11/2006NhiNguyễn Thị Yến241012001213

C26TC16/05/2006NhiNguyễn Thị Yến241012002214

C26LG122/09/2006NhiPhạm Thị Yến241015001115

C26TC04/05/2004PhátHà Lê Thành241012002616

C26LG227/12/2006PhongNguyễn Thanh241015004217

C26LG219/04/2006PhongTrần Vũ Thanh241015005618

C26LG205/06/2005TânNguyễn Trần Minh241015005519

C26LG223/01/2005ThànhLư Trung241015005420

C26LG224/07/2006TháiDanh Thị Hồng241015003221

C26TC13/12/2006ThưTrần Hoàng Anh241012002422

C26LG222/05/2005TiênĐặng Thị Mỹ241015004723

C26TC06/10/2006TrinhĐinh Hoàng Đoan241012002924

C26LG215/05/2006TrọngLâm Bảo241015005325

C26LG225/12/2006TrúcĐặng Huỳnh Thanh241015005126

C26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc241015004827
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM212/09/2006ÝTrần Như241016004328

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 101



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110109501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh  Anh

Môn học : Kiến trúc máy tính - MH1101095 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH19/04/2005AnLương Nguyễn Quốc24100100431

C26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100392

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101043

C26TH27/02/2006AnhTrần Phúc24100100054

C26TH02/09/2006BảoNguyễn Chí24100100415

C26TH05/12/2006BảoNguyễn Gia24100100176

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100197

C26TH11/01/2005BằngTrần Nhựt24100100258

C26TH09/01/2006CườngLâm Chí24100100459

C26TH10/12/2004DuyNguyễn Huỳnh Anh241001001510

C26TH07/02/2006DuyPhạm Minh241001001611

C23TH413/06/2003DuyTrương Thanh211001013712

C26TH12/12/2004ĐạtNguyễn Thành241001004413

C26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc241001003514

C26TH31/05/2006HoànhHồ Văn241001001115

C26TH06/06/2006HươngLê Ngọc241001001016

C26TH29/06/2006KhangChâu Gia241001002817

C26TH01/12/2004KhangNguyễn Duy241001000818

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên241001002619

C26TH30/05/2006KhảiVõ Hoàng241001001820

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 14/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110109501

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh  Anh

Môn học : Kiến trúc máy tính - MH1101095 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TH429/08/2003KhoaPhùng Ngọc Đăng22100101421

C26TH03/11/2006KiệtHuỳnh Anh24100100292

C26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100363

C26TH21/08/2006NamNguyễn Phương24100100214

C26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100275

C26TH15/03/2006NghĩaVõ Thành24100100316

C26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn24100100387

C26TH01/06/2006NhânNguyễn Lê Hữu24100100428

C26TK219/08/2006NhiLê Thị Lan24100100349

C26TH08/12/2006NhựtLê Văn241001000310

C24TH411/11/2003NyNguyễn Sô221001013811

C24TH402/02/2004PhátLê Thanh221001013912

C26TH29/09/2006QuyênTrần Lê Kim241001000913

C26TH03/06/2006QuyềnĐinh Văn241001002314

C26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh241001003215

C26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng241001003016

C26TH12/11/2006ToànNgự Trung241001000717

C26TH16/06/2006TriếtNguyễn Tấn241001002418

C26TH03/03/2006VinhLê Công241001004019

C26TH23/12/1993VinhVõ Thành241001000420

C26TH19/8/2006VyNguyễn Ngọc Phương241001000621

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 61



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 15/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205601

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Đo lường cảm biến - MH1102056 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

C25DDT16/02/2005ChươngTrần Thành23100300072

C25DDT31/08/2005DũngĐoàn Tấn23100300193

C25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300244

C25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300125

C25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300136

C25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300117

C25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300228

C25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300259

C25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng231003002610

C25DDT09/05/2005KiệtNguyễn Đăng Tuấn231003000911

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu231003002912

C25DDT13/05/2002MỹOng Lê Quang231003000113

C25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật231003000614

C25DDT26/10/2005NhânLê Trung231003001415

C25DDT01/01/2005PhongNguyễn Tấn231003000516

C25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu231003001817

C25DDT21/12/2005ThuậnTrà An231003001718

C25DDT29/12/2005TuấnLê Huy231003002119

C25DDT12/12/2005VănNguyễn Khánh231003000220

C25DDT23/07/2005VinhTrương Thành231003002821

C25DDT20/06/2005VũNguyễn Anh231003001622

C25DDT19/04/2005VũPhạm Thanh231003000423

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 86



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 21/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad cơ bản - MH1102134 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK204/01/2005PhướcNguyễn Thành23100400451

C25CK122/10/2005QuangThái Quốc23100400552

C25CK101/11/2000RiêmNgô Minh23100400013

C25CK110/08/2005SangNguyễn Ngọc23100400214

C25CK212/03/2005SangNguyễn Văn23100400445

C25CK231/08/2005SangTrịnh Phú23100400526

C25CK207/03/2005TâmTrần Chí23100400367

C25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn23100400678

C25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn23100400059

C25CK122/07/2005ThiênTrần Phú231001008810

C25CK111/09/2005ThiệnNguyễn Chánh Hùng231004000611

C25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh231004001812

C25CK231/07/2005TínhNguyễn Trung231004005113

C25CK210/09/2005ToànPhan Thanh231004005314

C25CK226/01/2005TràNguyễn Kim231004005915

C25CK103/02/2005TuấnNguyễn Trần Anh231004007616

C25CK110/05/2005VinhTrần Thế231004001017

C25CK119/06/2005VươngLê Minh231004001518

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 144



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

C26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300232

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300093

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300464

C26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng24100300355

C26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300316

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300447

C26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh24100300298

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành24100300079

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 98



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK209/06/2005HiệpTrần Hoàng23100400391

C25CK220/05/2005HùngNguyễn Mạnh23100400742

C25CK202/10/2005LuânNguyễn Ngọc23100400483

C25CK220/08/2005MinhTrần Nhựt23100400354

C25CK207/03/2005TâmTrần Chí23100400365

C25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn23100400676

C25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn23100400057

C25CK210/09/2005ToànPhan Thanh23100400538

C25CK226/01/2005TràNguyễn Kim23100400599

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400331

C25CK103/04/2005DuyVõ Nhựt23100400142

C25CK107/09/2005HùngNguyễn Lạc23100400263

C25CK207/07/2005KhaVõ Minh23100400604

C25CK109/09/2004LinhNguyễn Nhật23100400035

C24CK217/08/2004LongMã Văn Hoài22100400646

C25CK125/03/2005NăngCao Hoàng23100400207

C25CK118/11/2004NgọcTrần Sơn Bảo23100400118

C25CK122/10/2005QuangThái Quốc23100400559

C25CK126/12/2005TàiTrần Anh231004003210

C25CK110/05/2005VinhTrần Thế231004001011

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 20/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110213801

Phòng thi: Xưởng Tiện

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Tiện nâng cao - MH1102138 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400331

C25CK103/04/2005DuyVõ Nhựt23100400142

C25CK109/12/2005ĐạtĐỗ Tấn23100400233

C25CK124/05/2005HảiĐoàn Minh23100400244

C25CK107/09/2005HùngNguyễn Lạc23100400265

C25CK115/04/2005LinhLê Tuấn23100400046

C25CK109/09/2004LinhNguyễn Nhật23100400037

C25CK125/03/2005NăngCao Hoàng23100400208

C25CK118/11/2004NgọcTrần Sơn Bảo23100400119

C25CK117/04/2005NguyênVõ Phước231004001610

C25CK109/01/2005NguyễnTrần Chí231004002811

C25CK130/04/2005NhãLê Huỳnh Thanh231004000712

C25CK104/01/2004NhiaSơn Pônh231004002913

C25CK122/10/2005QuangThái Quốc231004005514

C25CK101/11/2000RiêmNgô Minh231004000115

C25CK110/08/2005SangNguyễn Ngọc231004002116

C25CK126/12/2005TàiTrần Anh231004003217

C25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn231004000518

C25CK122/07/2005ThiênTrần Phú231001008819

C25CK111/09/2005ThiệnNguyễn Chánh Hùng231004000620

C25CK103/02/2005TuấnNguyễn Trần Anh231004007621

C25CK110/05/2005VinhTrần Thế231004001022

C25CK119/06/2005VươngLê Minh231004001523

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 130



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110203201

Phòng thi: Xưởng Điện tử
công suất

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử công suất - MH1102032 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT13/05/2002MỹOng Lê Quang23100300011

C25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật23100300062

C25DDT26/10/2005NhânLê Trung23100300143

C25DDT01/01/2005PhongNguyễn Tấn23100300054

C25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu23100300185

C25DDT29/12/2005TuấnLê Huy23100300216

C25DDT12/12/2005VănNguyễn Khánh23100300027

C25DDT23/07/2005VinhTrương Thành23100300288

C25DDT20/06/2005VũNguyễn Anh23100300169

C25DDT19/04/2005VũPhạm Thanh231003000410

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK211/02/2005AnTrần Quốc23100400691

C25CK109/12/2005ĐạtĐỗ Tấn23100400232

C25CK124/05/2005HảiĐoàn Minh23100400243

C25CK115/04/2005LinhLê Tuấn23100400044

C25CK117/04/2005NguyênVõ Phước23100400165

C25CK109/01/2005NguyễnTrần Chí23100400286

C25CK130/04/2005NhãLê Huỳnh Thanh23100400077

C25CK104/01/2004NhiaSơn Pônh23100400298

C25CK204/01/2005PhướcNguyễn Thành23100400459

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 11/11/2024 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK101/11/2000RiêmNgô Minh23100400011

C25CK110/08/2005SangNguyễn Ngọc23100400212

C25CK212/03/2005SangNguyễn Văn23100400443

C25CK231/08/2005SangTrịnh Phú23100400524

C25CK122/07/2005ThiênTrần Phú23100100885

C25CK111/09/2005ThiệnNguyễn Chánh Hùng23100400066

C25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh23100400187

C25CK231/07/2005TínhNguyễn Trung23100400518

C25CK103/02/2005TuấnNguyễn Trần Anh23100400769

C25CK119/06/2005VươngLê Minh231004001510

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300251

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300302

C26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc24100300403

C26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng24100300274

C26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng24100300335

C26DDT115/09/2005TânTrầm Duy24100300226

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu24100300347

C26DDT124/08/2006TínhTô Hồng24100300288

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng24100300199

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 107



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 19/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300141

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300202

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc24100300083

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300184

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ24100300035

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật24100300176

C26DDT221/04/2006HưngLê Duy24100300517

C26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang24100300498

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh24100300169

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 121



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 12/11/2024 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110203301

Phòng thi: Xưởng Vi
mạch số

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Vi mạch số - MH1102033 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu23100300291

C25DDT13/05/2002MỹOng Lê Quang23100300012

C25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật23100300063

C25DDT26/10/2005NhânLê Trung23100300144

C25DDT01/01/2005PhongNguyễn Tấn23100300055

C25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu23100300186

C25DDT21/12/2005ThuậnTrà An23100300177

C25DDT12/12/2005VănNguyễn Khánh23100300028

C25DDT19/04/2005VũPhạm Thanh23100300049

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110106501

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Cơ sở tạo hình - MH1101065 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK222/02/2006ÂnNguyễn Trần Trọng24101700481

C26TK226/04/2006ChâuNguyễn Ngọc Minh24101700442

C26TK104/10/2006CôngPhạm Chí24101700163

C26TK120/11/2006DuyHoàng Anh24101700234

C26TK230/09/2006DuyNguyễn Chí24101700555

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700016

C26TK220/03/2006ĐạiNguyễn Hoàng Phương24101700427

C26TK230/01/2005ĐạtĐặng Tấn24101700508

C26TK117/11/2006HânNguyễn Ngọc24101700109

C26TK113/3/2006HânVõ Thị Ngọc241017000510

C26TK112/04/2005HuyLê Đức241017002511

C26TK222/05/2006HuyLê Quốc241017004712

C26TK210/01/2006HuyNguyễn Khải241017003313

C26TK228/10/2006HuyTrần Gia241017003614

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia241017001415

C26TK213/06/2006KhangĐinh Gia241017003516

C26TK129/10/2003KhoaTrần Thanh241017000217

C26TK120/08/2005KhôiLê Đăng241017001518

C26TK119/10/2006KhôiNguyễn Anh241017003019

C26TK210/02/2006KhôiNguyễn Đăng241017004120

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 102



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 18/11/2024 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110106501

Phòng thi: A1.12

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Cơ sở tạo hình - MH1101065 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK121/10/2006KhôiQuách Đăng24101700271

C26TK212/03/2005LongNguyễn Võ Thành24101700372

C26TK219/02/2005MinhVõ Anh24101700543

C26TK206/11/2006NgânMai Minh Ngọc Kim24101700454

C26TK205/04/2006NgânNguyễn Ngọc Kim24101700495

C26TK211/08/2006NgọcNguyễn Thị Thanh24101700466

C26TK125/05/2006NhiTất Tịnh24101700097

C26TK108/11/2006NhưLê Trương Thục24101700318

C26TK109/11/2006NhưNguyễn Phụng24101700299

C26TK225/03/2005PhátCao Trần241017003810

C26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ241017003211

C26TK226/11/2005PhụngNguyễn Hồ Thiên241017003912

C26TK129/05/2006PhượngNguyễn Thị Thúy241017002213

C26TK102/7/2006QuỳnhNguyễn Thị Thúy241017000714

C26TK206/08/2005SơnHuỳnh Văn241017005315

C26TK118/10/2006ThiệnNguyễn Minh241017002816

C26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức241017005117

C26TK128/10/2006TrâmLê Thị Ngọc241017001718

C26TK127/04/2006TrâmNguyễn Thị Hồng241017001919

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú241017002620

C26TK115/03/2006VinhLê Công241003002621

C26TK127/10/2006VyLê Hạ241017001122

C26TK125/04/2006YếnPhan Thị Bảo241017000823

C26TK104/02/2004ÝHuỳnh Như241017000424

C26TK125/03/2006ÝNguyễn Thị Như241017002425

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 103



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110109801

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Thiết kế đồ họa với CorelDraw - MH1101098 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH319/05/2000AnhĐào Nhật23100101041

C25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100442

C25TH316/08/2005BảoHồ Ngọc Gia23100100743

C25TH111/09/2005DuyLê Đỗ Thanh23100100104

C25TH312/02/2005ĐạtLê Tấn23100100935

C25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100806

C25TH202/07/2005HàoLâm Nhựt23100100417

C25TH102/10/2005HàoPhạm Thiên23100100248

C25TH117/03/2005HiềnTrần23100100179

C25TH220/04/2005HiếuLê Trung231001006710

C25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng231001007211

C25TH305/06/2005HòaTrần Minh231001008912

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc231011001613

C25TH102/09/2005HuyTrần Quang231001003514

C23TH208/07/2003KhangTrương Phúc211001004515

C25TH206/08/2005KhangVõ Tuấn231001006916

C25TH111/03/2005LâmĐặng Hoàng231001001417

C25TH111/03/2005LongĐặng Hoàng231001001518

C25TH123/11/2005LộcPhan Thành231001001219

C25TH102/09/2005LuânNgô Thành231001003220

C25TH120/01/2005MyNguyễn Lê Bảo231001000921

C25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm231001007722

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 156



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 1

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Giám thị 3: _______________________

Giám thị 1: _______________________

Giám thị 2: _______________________

Giám thị 4: _______________________Ngày thi: 22/11/2024 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110109801

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Thiết kế đồ họa với CorelDraw - MH1101098 Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ký tên:______

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100201

C25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100472

C25TH226/05/2005NghĩaNguyễn Huỳnh Hữu23100100623

C25TH104/04/2005NguyênVõ Thị Hạnh23100100304

C25TH105/10/2005NguyễnNguyễn Lưu23100100215

C25TH218/08/2005NguyệtHà Thị Ánh23100100586

C25TH102/08/2005NhânNguyễn Thành23100100237

C25TH229/04/2005NhựtVõ Minh23100100548

C25TH124/10/2005PhátNguyễn Tấn23100100229

C25TH207/08/2005PhúcNguyễn Lê Thanh231001006810

C25TH117/05/2005TàiLê Vũ Tấn231001000711

C25TH210/11/2005TâmNguyễn Minh231001005012

C25TH316/01/2004TâmVõ Chí231001007113

C25TH130/09/2005TấnTrần Phước231001001114

C25TH127/02/2005ThànhNguyễn Trung231001000815

C25TH220/07/2003TháiĐặng Việt231001003616

C25TH125/01/1999ThọLê Phước231001000117

C25TH211/01/2005ThuậnTrần Minh231001005118

C25TH110/06/2005ThủyNguyễn Thị Thu231001002619

C25TH217/08/2005TrangHuỳnh Thanh231001005720

C25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009521

C25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004522

C25TH128/06/2004VinhLưu Hiển231001001323

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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